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1 7

1 Thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hành nghề quản lý chất thải 

nguy hại do Tổng cục Môi trường và địa phương cấp phép

1089/QĐ-TCMT 466.15/GXN-TTTLMT

2 Thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các 

lưu vực sông

1407/QĐ-TCMT 412.15/GXN-TTTLMT

3 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học đối 

với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển"

1566/QĐ-TCMT 460.15/GXN-TTTLMT

4 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa chất, thuốc trừ sâu

1602/QĐ-TCMT 463.15/GXN-TTTLMT

5 Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

1614/QĐ-TCMT 413.15/GXN-TTTLMT

6 Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến Titan tại các tỉnh ven 

biển miền Trung và duyên hải Nam Trung bộ; thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

1677/QĐ-TCMT 461.15/GXN-TTTLMT

7 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

868/QĐ-TCMT 462.15/GXN-TTTLMT

2 18

1 Quản lý an toàn POP và hóa chất độc hại tại Việt Nam 1147/QĐ-TCMT 448.15/GXN-TTTLMT

2 Thực hiện Kế hoạch quan trắc các chất hữu cơ khó phân hủy tại khu vực Đông Nam Á 1849/QĐ-TCMT 465.15/GXN-TTTLMT

3 Kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phương 218/QĐ-TCMT 427.15/GXN-TTTLMT

4 Xây dựng 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 374/QĐ-TCMT 443.15/GXN-TTTLMT

5 Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 375/QĐ-TCMT 428.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2014 376/QĐ-TCMT 445.15/GXN-TTTLMT

7 Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất xi 

măng tại các địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục

501/QĐ-TCMT 447.15/GXN-TTTLMT

8 Kiểm tra việc thực hiện quy định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 07/2012/TT-

BTNMT

502/QĐ-TCMT 450.15/GXN-TTTLMT

9 Kiểm tra về việc thực hiện quy định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 

19/2010/TT-BTNMT

543/QĐ-TCMT 441.15/GXN-TTTLMT

10 Hoạt động điều phối thực hiện Công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy 601/QĐ-TCMT 446.15/GXN-TTTLMT

11 Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp 602/QĐ-TCMT 444.15/GXN-TTTLMT

I. DANH MỤC CHUNG

(Năm 2015)

Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Cục Kiểm soát ô nhiễm
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12 Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 687/QĐ-TCMT 449.15/GXN-TTTLMT

13 Kiểm soát ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu 688/QĐ-TCMT 456.15/GXN-TTTLMT

14 Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân 693/QĐ-TCMT 438.15/GXN-TTTLMT

15 Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và đất 701/QĐ-TCMT 439.15/GXN-TTTLMT

16 Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ 

tại các làng nghề và các cụm công nghiệp làng nghề

702/QĐ-TCMT 442.15/GXN-TTTLMT

17 Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề xuất sửa đổi các Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đã ban hành năm 2008

753/QĐ-TCMT 455.15/GXN-TTTLMT

18 Duy trì, vận hành, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm ô nhiễm và cảnh báo ô nhiễm môi trường" 799/QĐ-TCMT 440.15/GXN-TTTLMT

3 1

1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm phục vụ công tác bảo vệ 

môi trường lưu vực sông

504/QĐ-TCMT 470.15/GXN-TTTLMT

4 3

1 Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh 313/QĐ-TCMT 112.15/GXN-TTTLMT

2 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM của các loại hình dự án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp, xây dựng khu du lịch, khai thác đất hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

788/QĐ-TCMT 284.15/GXN-TTTLMT

3 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động Môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

955/QĐ-TCMT 299.15/GXN-TTTLMT

5 7

1 Tổ chức cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 11” 554/QĐ-TCMT 391.15/GXN-TTTLMT

2 Tăng cường năng lực hoạt động của Mạng lưới tuyên truyền viên môi trường Việt Nam và tại các lưu vực 

sông

555/QĐ-TCMT 390.15/GXN-TTTLMT

3 Tổ chức cuộc thi: "Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững" thuộc hạng mục "Tổ chức các ngày lễ môi 

trường, các cuộc thi về môi trường năm 2014"

708/QĐ-TCMT 453.15/GXN-TTTLMT

4 Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, mô hình phát triển kinh tế xanh 732/QĐ-TCMT 451.15/GXN-TTTLMT

5 Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi trường 801/QĐ-TCMT 454.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng và phát sóng chương trình bản tin tiêu điểm môi trường trên sóng Đài Truyền hình 817/QĐ-TCMT 452.15/GXN-TTTLMT

7 Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, tập trung vào phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và vận chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 2015

892/QĐ-TCMT 392.15/GXN-TTTLMT

6 32

1 Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu môi trường 1443/QĐ-TCMT 416.15/GXN-TTTLMT

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường
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2 Xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia 1444/QĐ-TCMT 407.15/GXN-TTTLMT

3 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Cầu. 1489/QĐ-TCMT 411.15/GXN-TTTLMT

4 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 1492/QĐ-TCMT 424.15/GXN-TTTLMT

5 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã 1493/QĐ-TCMT 422.15/GXN-TTTLMT

6 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy 1494/QĐ-TCMT 429.15/GXN-TTTLMT

7 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu 1495/QĐ-TCMT 417.15/GXN-TTTLMT

8 Quan trắc tác động của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 1496/QĐ-TCMT 432.15/GXN-TTTLMT

9 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 1497/QĐ-TCMT 425.15/GXN-TTTLMT

10 Quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 1498/QĐ-TCMT 426.15/GXN-TTTLMT

11 Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Đà 1499/QĐ-TCMT 423.15/GXN-TTTLMT

12 Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 1500/QĐ-TCMT 433.15/GXN-TTTLMT

13 Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm vụ "Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn" 1520/QĐ-TCMT 430.15/GXN-TTTLMT

14 Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc gia 1606/QĐ-TCMT 436.15/GXN-TTTLMT

15 Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi trường

319/QĐ-TCMT 405.15/GXN-TTTLMT

16 Quan trắc môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 324/QĐ-TCMT 434.15/GXN-TTTLMT

17 Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên 366/QĐ-TCMT 431.15/GXN-TTTLMT

18 Duy trì và vận hành Phòng Đo lường, hiệu chuẩn thiết bị môi trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005 phục 

vụ cho mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia

367/QĐ-TCMT 402.15/GXN-TTTLMT

19 Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao chất lượng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, di động)

368/QĐ-TCMT 403.15/GXN-TTTLMT

20 Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trường 369/QĐ-TCMT 397.15/GXN-TTTLMT

21 Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia 370/QĐ-TCMT 398.15/GXN-TTTLMT

22 Thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường nước lưu vực sông chính của Việt Nam: sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông Sesan và sông Serepok

371/QĐ-TCMT 421.15/GXN-TTTLMT

23 Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005 423/QĐ-TCMT 420.15/GXN-TTTLMT

24 Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 424/QĐ-TCMT 419.15/GXN-TTTLMT

25 Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc nước tự động, cố định tại Phủ Lý, Hà Nam 425/QĐ-TCMT 418.15/GXN-TTTLMT

26 Duy trì, vận hành 02 bảng điện tử Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 487/QĐ-TCMT 409.15/GXN-TTTLMT

27 Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi trường quốc gia: Không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ 488/QĐ-TCMT 435.15/GXN-TTTLNT

28 Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy 514/QĐ-TCMT 408.15/GXN-TTTLMT
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29 Xây dựng các quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc tự 

động, liên tục môi trường nước và hoạt động xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường

584/QĐ-TCMT 404.15/GXN-TTTLMT

30 Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ Mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia 614/QĐ-TCMT 410.15/GXN-TTTLMT

31 Duy trì và vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, di động 680/QĐ-TCMT 415.15/GXN-TTTLMT

32 Thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long

714/QĐ-TCMT 437.15/GXN-TTTLMT

7 6

1 Nghiên cứu xác định các đối tượng và xây dựng hệ thống kí hiệu cho các lớp thông tin nền môi trường phục 

vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường dùng chung cho Tổng cục Môi trường

296/QĐ-TCMT 396.15/GXN-TTTLMT

2 Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường

395/QĐ-TCMT 395.15/GXN-TTTLMT

3 Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa cho công tác lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014 418/QĐ-TCMT 401.15/GXN-TTTLMT

4 Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường 571/QĐ-TCMT 406.15/GXN-TTTLMT

5 Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trường 572/QĐ-TCMT 400.15/GXN-TTTLMT

6 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2015-

2020 và quy định báo cáo môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường

573/QĐ-TCMT 389.15/GXN-TTTLMT

8 2

1 Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường cho khu 

dân cư đô thị thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

1164/QĐ-BTNMT 459.15/GXN-TTTLMT

2 Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương pháp ủ khô kị khí

982/QĐ-BTNMT 414.15/GXN-TTTLMT

9

2

1 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

05/2012/HĐ-KHCN-

BĐKH/11-15

393.15/GXN-TTTLMT

2 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực 

nước biển dâng

07/2012/HĐ-KHCN-

BĐKH/11-15

394.15/GXN-TTTLMT

3 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp 

y sinh học khắc phục

KHCN-BĐKH/11-

15

221.15/GXN-TTTLMT

10 3

1 Điều tra, khảo sát, đánh giá xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển dịch vụ môi trường theo 

Quyết định số 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

398/QĐ-TCMT 468.15/GXN-TTTLMT

Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

Văn phòng chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Văn phòng Tổng cục Môi trường
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STT
Cơ quan 

thực hiện
Tên nhiệm vụ Tổng số Loại TL - Số QĐ Số giấy xác nhận

2 Cập nhật thông tin môi trưởng vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TC Môi trường; duy trì 

các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại....)

570/QĐ-TCMT 458.15/GXN-TTTLMT

3 Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-

CP ngày 14/01/2009, đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nói trên

993/QĐ-TCMT 399.15/GXN-TTTLMT

11 1

1 Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam 1694/QĐ-BTNMT 219.15/GXN-TTTLMT

12 4

1 Điều tra, đánh giá và đề xuất định hướng, lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh 

tế xanh tại Việt Nam" năm 2014

206/QĐ-TCMT 471.15/GXN-TTTLMT

2 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường 458/QĐ-TCMT 467.15/GXN-TTTLMT 

3 Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường"

721/QĐ-TCMT 457.15/GXN-TTTLMT

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

TNMT 

04.23/HĐKHCN

220.15/GXN-TTTLMT

13 1

1 Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và xây dựng Luật 

Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

2058/QĐ-BTNMT 469.15/GXN-TTTLMT

14 1

1 Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam 549/QĐ-TCMT 464.15/GXN-TTTLM

TỔNG CỘNG: 89

Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

Viên Khoa học Môi trường

Vụ Chính sách và Pháp chế

Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1089/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất 

thải nguy hại do Tổng cục Môi 

trường và địa phương cấp phép

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_07_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý, chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng 

Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_002

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại được kiểm tra, 

thanh tra năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_003

6 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện, tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_005

8 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn 

tỉnh/thành phố Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh/ thành 

phố Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_007

II.DANH MỤC CHI TIẾT

(Năm 2015)
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1089/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất 

thải nguy hại do Tổng cục Môi 

trường và địa phương cấp phép

10 Phân loại danh sách các cơ sở được kiểm tra, thanh tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn các tỉnh 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý chất thải nguy hại 

đối với các cơ sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_07_CDS_009

12 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_07_BKS_001

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Thanh tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên 

các lưu vực sông"

Tổng hợp (giấy) 15_15_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Thanh tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên 

các lưu vực sông"

Tổng hợp (số) 15_15_02_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_002

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn Tp. 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_003

6 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn  tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_004

7 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_005

8 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_006
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

9 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_007

10 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_008

11 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_009

12 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_010

13 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_011

14 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_012

15 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_014

17 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_015

18 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_016

19 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_017
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STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

20 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_018

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

21 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_019

22 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_020

23 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_021

24 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_022

25 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_023

26 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_024

27 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh thuộc lưu vực hệ thống 

sông Đồng Nai

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_025

28 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc 

Kạn thuộc lưu vực sông Cầu

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_026
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29 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Nam 

Định và Ninh Bình thuộc sông Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 15_15_02_CDS_027

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1407/QĐ-TCMT Thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở và cụm 

công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường trên các lưu vực sông

30 Thuyết minh điều chỉnh đề cương nhiệm vụ:“Thanh tra công tác 

bảo vệ môi trường đối với các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trường trên các lưu vực sông”

Tư liệu khác (số) 15_15_02_BKS_001

31 Phụ lục kết quả phân tích mẫu các cơ sở Tư liệu khác (số) 15_15_02_BKS_002

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_03_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Thái 

Nguyên thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_001

4 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_002

5 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_003

6 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và 

Quảng Trị

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_004

7 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_005
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8 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa thành phố Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_006

9 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_007

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

10 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk và Lâm 

Đồng thuộc khu vực Tây Nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_008

11 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_009

12 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_010

13 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_011

14 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bản tỉnh Ninh Thuận, Lâm 

Đồng và Đăk Nông

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_012

15 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng thuộc 

vùng Đồng bằng sông Hồng

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_013

16 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Đông Nam 

Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_014

17 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, 

Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_015
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18 Báo cáo tổng hợp tài liệu, số liệu liên quan đến các đối tượng dự 

kiến được thanh tra về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học năm 2014 trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận thuộc 

vùng Duyên hải miền Trung

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_016

19 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_017

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

20 Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chuyên đề (số) 15_15_03_CDS_018

21 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phong Nha - 

 Kẻ Bàng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_001

22 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Bắc 

Hướng Hóa

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_002

23 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Đăkrong

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_003

24 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBT biển đảo 

Cồn Cỏ

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_004

25 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN An 

Toàn, Bình Định

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_005

26 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Bidoup - 

Núi Bà

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_006

27 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Tà Đùng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_007

28 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Nam 

Nung

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_008
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29 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Núi Chúa

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_009

30 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phước Bình

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_010

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

31 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Chư Yang 

Sin

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_011

32 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG York Đôn

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_012

33 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Ea Sô

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_013

34 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Nam Ka

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_014

35 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh thông nước tỉnh Đăk Lăk

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_015

36 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Cát Bà, Hải 

Phòng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_016

37 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Ba Vì, Hà 

Nội

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_017

38 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Xuân Sơn, 

Phú Thọ

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_018

39 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Tây Yên 

Tử, tỉnh Bắc Giang

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_019
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40 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN  Thần Sa 

- Phượng Hoàng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_020

41 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Bến En

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_021

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1566/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh 

học đối với các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ 

sinh quyển"

42 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Pù Luông

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_022

43 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Pù Hu

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_023

44 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBTTN Xuân 

Liên

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_024

45 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Phú Quốc

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_025

46 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG U Minh 

Thượng

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_026

47 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại KBT biển Phú 

Quốc

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_027

48 Báo cáo đánh giá kết quả xác định một số loài ngoại  lai xâm hại, 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã phát hiện tại VQG Lò Gò - Xa 

Mát, tỉnh Tây Ninh

Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_028

49 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_03_BKS_029
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1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất 

hóa chất, thuốc trừ sâu"

Tổng hợp (giấy) 15_15_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất 

hóa chất, thuốc trừ sâu"

Tổng hợp (số) 15_15_06_THS_001

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Hưng Yên 

và Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố 

Hà Nội và Yên Bái

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_002

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Lào Cai và 

Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_003

6 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Phú Thọ, 

Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_004

7 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Quảng Trị, 

Quảng Bình, Bình Thuận, Đăk Nông và Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_005

8 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, 

Bình Dương và Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_006
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9 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dự kiến 

được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh: Long An, 

Kiên Giang và Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_007

10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Hưng Yên và Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_008

11 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận, Đăk Nông và 

Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_009

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1602/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng như: Dệt nhuộm, sản xuất hóa 

chất, thuốc trừ sâu

12 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Bắc Giang, Bình Dương và Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_010

13 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Hà Nội và Yên Bái

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_011

14 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Lào Cai và Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_012

15 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_013

16 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2014 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn các tỉnh: Long An, Kiên Giang và Tây Ninh

Chuyên đề (số) 15_15_06_CDS_014

17 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_06_BKS_001

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1614/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_15_01_THG_001
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2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_15_01_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích các văn bản pháp luật liên 

quan quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường làm căn cứ xây dựng thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích các văn bản pháp luật liên 

quan quy định về xử lý vi phạm hành chính làm căn cứ xây dựng 

thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_003

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1614/QĐ-TCMT Khảo sát, xây dựng các Quy định về 

kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường

6 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng bắc bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường khu vực duyên hải miền trung

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Tây nguyên

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Đông Nam Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích thực trạng việc thực hiện 

các quy định về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường Tây Nam Bộ

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích về cơ sở thực tiễn 

cho việc xây dựng Thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng hợp, phân tích về cơ sở pháp lý 

cho việc xây dựng Thông tư

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_010

13 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về quy định 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật về môi trường sử dụng trong hoạt 

động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_011
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14 Báo cáo chuyên đề: Quy trình hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo hoạt động và trình tự, thủ tục tiến 

hành một cuộc kiểm tra, thanh tra

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_013

16 Báo cáo chuyên đề: Quy trình hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm, 

xác định các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt bổ sung

Chuyên đề (số) 15_15_01_CDS_014

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

1677/QĐ-TCMT Kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường trong hoạt động thăm dò, 

khai thác và chế biến Titan tại các 

tỉnh ven biển miền Trung và duyên 

hải Nam Trung bộ; thực hiện thanh 

tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_04_THS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được kiểm tra năm 2014 hoạt động trong lĩnh vực 

thăm dò, khai thác và chế biến titan tại các tỉnh ven biển miền 

Trung và duyên hải Nam Trung bộ

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_001

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được kiểm tra năm 2014 hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_002

5 Phân loại danh sách các cơ sở hoạt động thăm dò, khai thác và chế 

biến titan được kiểm tra năm 2014 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_003

6 Phân loại danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất xi măng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam được kiểm tra năm 2014 thực hiện tốt hoặc vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_15_04_CDS_004

7 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_04_BKS_001

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_15_05_THG_001
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2 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_001

3 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_002

4 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_003

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

5 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_004

6 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_005

7 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_006

8 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến các đối 

tượng dự kiến được thanh tra, kiểm tra năm 2014 trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_007

9 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_008

10 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2013 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_009

11 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_010

12 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_011
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13 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_012

14 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Sơn La

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_013

15 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_014

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

16 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_015

17 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_016

18 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_017

19 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_018

20 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_019

21 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_020

22 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_021

23 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_022
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24 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_023

25 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liêu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Cà mau năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_024

26 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_025

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động bảo vệ 

môi trường

868/QĐ-TCMT Thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

27 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_026

28 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_027

29 Báo cáo tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu có liên quan về tình 

hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2014

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_028

30 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2014 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_029

31 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hưng 

Yên, Thái Bình, Sơn La, Điện Biên

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_030

32 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử  phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_031
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33 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình khắc phục các vi phạm và tồn 

tại theo các Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các Quyết định xử  phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với các cơ 

sở được thanh tra năm 2014 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Cần 

Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang

Chuyên đề (số) 15_15_05_CDS_032

34 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_15_05_THS_001

35 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_15_05_BKS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1147/QĐ-TCMT Quản lý an toàn POP và hóa chất 

độc hại tại Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_13_THG_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1147/QĐ-TCMT Quản lý an toàn POP và hóa chất 

độc hại tại Việt Nam

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_13_THS_001

3 Xác định nội dung về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn phù hợp 

tới đặc tính của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_001

4 Xác định nội dung về đánh giá rủi ro và quản lý an toàn đối với hóa 

chất độc hại  (PTS) và thủy ngân.

Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_002

5 Xây dựng đề cương báo cáo Chuyên đề (số) 15_07_13_CDS_003

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

1849/QĐ-TCMT Thực hiện Kế hoạch quan trắc các 

chất hữu cơ khó phân hủy tại khu 

vực Đông Nam Á

1 Thu thập, tổng hợp thông tin về năng lực phân tích các chất POP tại 

các đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_001

2 Thu thập và đánh giá các thông tin liên quan đến quản lý, kiểm soát 

các chất POP tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_002

3 Xây dựng đề cương chi tiết dự án Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_003

4 Xây dựng cơ chế quản lý dự án khu vực và cơ chế trao đổi, chia sẻ 

thông tin thực hiện dự án

Chuyên đề (số) 15_07_18_CDS_004

5 Dịch tài liệu từ tiếng anh sang tiếng việt Tư liệu khác (số) 15_07_18_BKS_001

6 Dịch đề cương dự án từ tiếng việt sang tiếng anh Tư liệu khác (số) 15_07_18_BKS_002

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

218/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện quan trắc 

môi trường quốc gia và địa phương

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_01_THS_001
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3 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Hòa Bình - Sơn La

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Đăk Lăk, Đăk Nông

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Long An – Tiền Giang

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

Vĩnh Long, Bến Tre

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_004

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

218/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện quan trắc 

môi trường quốc gia và địa phương

7 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quan trắc môi 

trường, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quan trắc các tỉnh 

An Giang – Đồng Tháp

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_005

8 Báo cáo: "Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 

việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phương”

Chuyên đề (số) 15_07_01_CDS_006

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

374/QĐ-TCMT Xây dựng 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_08_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_08_THS_001

3 Giải trình việc thực hiện báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_001

4 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật 

liệu chất dẻo trong môi trường nước – phương pháp đo nhu cầu 

Oxy trong máy đo hô hấp (hô hấp kế) kín

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_002

5 Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của vật 

liệu chất dẻo trong môi trường nước – phương pháp phân tích 

lượng Cacbon Dioxit sinh ra

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_003

6 Hướng dẫn cho tiếp xúc và thử nghiệm chất dẻo phân hủy trong 

môi trường kết hợp quá trình Oxy hóa và phân hủy sinh học

Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_004

7 Chất dẻo – Xác định Cadimi – Phương pháp phân hủy ướt Tư liệu khác (số) 15_07_08_BKS_005
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2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

375/QĐ-TCMT Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_02_THG_001

2 Dự thảo 12 TCVN trình bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra Chuyên đề (giấy) 15_07_02_CDG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_02_THS_001

4 TCVN- Môi trường không khí xung quanh - Xác định tổng 

hydrocarbon thơm đa vòng (khí và pha hạt) - Thu gom bằng bộ lọc 

hấp thụ với phép phân tích sắc ký khí/phân tích phối phổ

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_001

5 TCVN- Phát thải nguồn tỉnh - Xác định mẫu và vận tốc Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_002

6 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp phân tích khí khối 

lượng mol phân tử khí khô

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_003

7 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hàm ẩm của khí thải ống 

khói

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_004

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

375/QĐ-TCMT Xây dựng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật 

quốc gia năm 2014

8 TCVN - Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp 

đầu dò điện hóa;

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_005

9 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải lưu huỳnh dioxit 

SO2

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_006

10 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - xác định nitơ oxit NOx Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_007

11 TCVN - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản 

và xử lý mẫu

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_008

12 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải Hydro sunphua, 

cacbon sunphua và cacbon đisunfua

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_009

13 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chất thải hợp chất hydro 

halogen và halogen trong nguồn tĩnh. Phương pháp động lực

Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_010

14 TCVN - Xác định tổng Dioxin/furan trong lò đốt rác đô thị Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_011

15 TCVN - Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các chất thải kim loại Chuyên đề (số) 15_07_02_CDS_012

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

376/QĐ-TCMT Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_10_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_10_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Năng lực các phòng thí nghiệm tại Hà Nội Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường đối 

với các thông số trong 6 quy chuẩn

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_002
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5 Báo cáo chuyên đề: Phương pháp phân tích trong phòng thí 

nghiệm, giới hạn phát hiện đối với các thông số quy định trong 6 

quy chuẩn

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm 

lượng kim loại nặng trong đất sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước biển ven bờ sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp giấy và bột giấy sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp dệt may sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_10_CDS_009

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

501/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ 

môi trường; đánh giá mức độ ô 

nhiễm môi trường của các cơ sở sản 

xuất xi măng tại các địa phương và 

đề xuất các giải pháp khắc phục

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_12_THG_001

2 Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi 

trường và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác BVMT đối với 

ngành công nghiệp xi măng

Tư liệu khác 

(giấy)

15_07_12_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_12_THS_001

4 Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường, mức độ ô nhiễm môi 

trường và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác BVMT đối với 

ngành công nghiệp xi măng

Tư liệu khác (số) 15_07_12_BKS_001

5 Báo cáo đánh giá về hiện trạng sản xuất và kiểm soát ô nhiễm 

không khí trong hoạt động sản xuất xi măng

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_001

6 Báo cáo đánh giá về hiện trạng ô nhiễm không khí và công tác quản 

lý trong KSON không khí ngành công nghiệp sản xuất xi măng

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_002

7 Báo cáo đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không 

khí từ hoạt động sản xuất xi măng của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_12_CDS_003
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2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

502/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện quy định và 

cam kết sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo Thông tư số 

07/2012/TT-BTNMT

1 Báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ: "Kiểm tra việc thực hiện quy 

định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư 

số 07/2012/TT-BTNMT"

Tổng hợp (giấy) 15_07_15_THG_001

2 Báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ: "Kiểm tra việc thực hiện quy 

định và cam kết sau khi được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư 

số 07/2012/TT-BTNMT"

Tổng hợp (số) 15_07_15_THS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

543/QĐ-TCMT Kiểm tra về việc thực hiện quy định 

và cam kết sau khi được cấp giấy 

chứng nhận theo Thông tư số 

19/2010/TT-BTNMT

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_06_THS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

601/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ước Stockholm về các chất hữu cơ 

khó phân hủy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_11_THS_001

3 Đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch quốc gia Thực hiện công 

ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy giai đoạn 

2006-2014

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

601/QĐ-TCMT Hoạt động điều phối thực hiện Công 

ước Stockholm về các chất hữu cơ 

khó phân hủy

4 Đánh giá xu hướng kiểm soát các chất POP và hóa chất độc hại tại 

một số quốc gia trong khu vực và khả năng áp dụng trong điều kiện 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_002

5 Đánh giá thực trạng công tác quản lý các chất POP tại các Bộ, 

ngành liên quan

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_003

6 Báo cáo hiện trạng công tác điều phối và triển khai thực hiện Công 

ước Stockholm tại Tổng cục Môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_004

7 Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động kiểm soát POP tại Ninh 

Bình

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_005

8 Đánh giá công tác quản lý và các hoạt động kiểm soát POP tại 

Thừa Thiên Huế

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_006

9 Báo cáo tình hình tiếp nhận thông tin và xây dựng báo cáo định kỳ 

hàng năm và đột xuất triển khai thực hiện công ước Stockholm tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_007

10 Xây dựng báo cáo đánh giá hoạt động điều phối và triển khai thực 

thi Công ước Stockholm tại Việt Nam giai đoạn 2004-2014

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_008

11 Dự thảo đề xuất thành lập Văn phòng thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất POP tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_07_11_CDS_009
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2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

602/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_07_09_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp"

Tổng hợp (số) 15_07_09_THS_001

3 Đánh giá tình hình kiểm soát phát thải hóa chất và bảo vệ môi 

trường tại các cơ sở sản xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_001

4 Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý về môi trường của 

các cơ quan tại địa phương đối với hoạt động sản xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_002

5 Rà soát các quy định pháp lý và đề xuất về chính sách nâng cao 

hiệu quả công tác kiểm soát phát thải hóa chất đối với cơ sở sản 

xuất thuốc BVTV

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_003

6 Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong 

vận chuyển hàng nguy hiểm tại các cơ sở và công tác quản lý của 

các cơ quan quản lý tại địa phương

Chuyên đề (số) 15_07_09_CDS_004

7 Báo cáo Đánh giá việc thực hiện thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm tại các cơ sở và công tác 

quản lý của các cơ quan tại địa phương

Tư liệu khác (số) 15_07_09_BKS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

602/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm do phát thải hóa 

chất đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp

8 Báo cáo Đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và 

kiểm soát phát thải hóa chất tại một số cơ sở sản xuất, sang chiết 

thuốc BVTV và công tác quản lý của các cơ quan tại địa phương

Tư liệu khác (số) 15_07_09_BKS_002

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

687/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp"

Tổng hợp (giấy) 15_07_14_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp"

Tổng hợp (số) 15_07_14_THS_001

3 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động và chất lượng môi trường 

các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_001

4 Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành và phân công, phối 

hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý môi trường KKT, 

KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_002
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5 Đánh giá tiến độ đầu tư, xây dựng và việc vận hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại các KCN, CCN đang hoạt động, đặc biệt ở 

các địa phương có điều kiện khó khăn và đề xuất giải pháp cải thiện 

hiệu quả xây dựng, vận hành hành hệ thống xử lý nước thải tập 

trung

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_003

6 Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật bảo vệ môi trường 

tại các KKT, KCN, CCN; xác định những vướng mắc, bất cập 

trong quản lý và bảo vệ môi trường KKT, KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_004

7 Đánh giá việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi 

trường và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ 

môi trường KKT, KCN, CCN

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_005

8 Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT và 

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT và định hướng sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh thực hiện Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2014

Chuyên đề (số) 15_07_14_CDS_006

9 Phụ lục báo cáo kết quả kiểm tra công tác BVMT tại KKT, KCN, 

CCN

Tư liệu khác (số) 15_07_14_BKS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

688/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm và công tác bảo 

vệ môi trường trong hoạt động nhập 

khẩu và sử dụng phế liệu

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_17_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_17_THS_001

3 Tổng hợp, đánh giá tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu năm 

2014 (số lượng, chủng loại phế liệu nhập khẩu)

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

688/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm và công tác bảo 

vệ môi trường trong hoạt động nhập 

khẩu và sử dụng phế liệu

4 Thu thập thông tin, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử 

dụng phế liệu

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_002

5 Thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường 

của các doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng phế liệu (Công tác 

BVMT tại các doanh nghiệp lớn, thường xuyên tham gia hoạt động 

nhập khẩu phế liệu; Tình trạng tồn lưu các container tại các cảng 

biển, hiện trạng tạm nhập, tái xuất phế liệu)

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_003

6 Rà soát, tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu; đánh 

giá vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_004
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7 Báo cáo phân tích, đánh giá các sự vụ xảy ra trong quá trình thực 

hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập 

khẩu phế liệu; Đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định về bảo vệ 

môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_005

8 Xây dựng một số nội dung về quản lý phế liệu  phục vụ xây dựng 

các quy định hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_07_17_CDS_006

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

693/QĐ-TCMT Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm 

giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy và thủy ngân

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_07_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_07_03_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các giải pháp/phương án lựa chọn đối 

với kho lưu giữ, xử lý chất thải chứa thủy ngân

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất khung quản lý môi trường của Dự án Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu xu hướng, các lĩnh vực ưu tiên và 

yêu cầu của Chu kỳ GEF 6 nhằm đề xuất các bước thực hiện Dự án

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất cơ chế tổ chức xây dựng và thực hiện 

dự án

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_004

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

693/QĐ-TCMT Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm 

giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy và thủy ngân

7 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các hoạt động có liên quan đã và 

đang được thực hiện tại Việt Nam và các hoạt động dự kiến triển 

khai của các nhiệm vụ, dự án khác và khả năng kết nối, lồng ghép 

đối với Dự án này

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động đầu tư, cung cấp trang 

thiết bị cho việc áp dụng BAT/BEP trong quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm thiểu POP, PTS và thủy ngân phát thải ra môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động tăng cường năng lực 

cho việc áp dụng BAT/BEP trong quản lý chất thải y tế nhằm giảm 

thiểu POP, PTS

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất các hoạt động tăng cường hợp tác, 

phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến quản lý chất thải y tế 

có chứa POP, PTS, thủy ngân và đề xuất mô hình hợp tác công – tư 

trong quản lý chất thải y tế

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_008
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11 Báo cáo chuyên đề: Đề cương dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy 

ngân”

Chuyên đề (số) 15_07_03_CDS_009

12 Đề cương dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải 

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân” của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường

Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_001

13 Khung quản lý môi trường của dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế 

nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy 

ngân”

Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_002

14 Tài liệu dịch Tư liệu khác (số) 15_07_03_BKS_003

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

701/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

và đất

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_04_THS_001

3 Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường nước và đất, tập trung vào 

các vấn đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_001

4 Đánh giá năng lực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm nước và 

đất tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và đề xuất các giải pháp tăng cường 

hiệu quả triển khai các quy định về kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_002

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

701/QĐ-TCMT Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước 

và đất

5 Đánh giá năng lực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm nước và 

đất tại các tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất các giải pháp tăng cường 

hiệu quả triển khai các quy định về kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi các quy định về kiểm soát ô 

nhiễm nước và đất làm cơ sở đề xuất danh mục các quy định pháp 

luật cần chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung cho giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_004

7 Đánh giá thực trạng môi trường trong những năm vừa qua nhằm 

xác định đặc tính diễn biến tình trạng ô nhiễm môi trường và dự 

báo những vấn đề ô nhiễm môi trường phải đối mặt

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường đặc thù theo 

vùng, miền, khu vực

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, phát triển và tình hình 

thực thi các quy định về kiểm soát ô nhiễm của các ngành nghề, 

lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_007
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10 Tổng hợp, đánh giá kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và áp 

dụng hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát ô nhiễm đối với ngành nghề, 

lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_008

11 Phân tích quy trình sản xuất và đặc thù phát thải của loại hình nuôi 

trồng thủy sản nhằm phân loại các tác nhân gây ô nhiễm theo nguy 

cơ và mức độ ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_009

12 Đề xuất giải pháp kiểm soát, cơ chế giám sát các nguồn thải của 

loại hình nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tiễn

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_010

13 Xây dựng Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đối với loại hình nuôi trồng thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_04_CDS_011

14 Báo cáo tình hình hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nước và đất năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_07_04_BKS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

702/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, 

dịch vụ tại các làng nghề và các cụm 

công nghiệp làng nghề

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_07_THS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

702/QĐ-TCMT Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, 

dịch vụ tại các làng nghề và các cụm 

công nghiệp làng nghề

3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn thành 

phố Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả công tác BVMT làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_003

6 Đánh giá việc thực hiện Kết luận kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường làng nghề năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

các tỉnh Bắc Giang,  Bắc Ninh và Nam Định

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_004

7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất trong làng nghề trên 

cơ sở thu thập, xử lý tổng hợp các văn bản pháp quy liên quan đến 

bảo vệ môi trường và thanh tra chuyên ngành môi trường

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_005
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8 Xây dựng quy trình kiểm tra và phân tích, sàng lọc các thông tin, tài 

liệu tại cơ sở

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_006

9 Xây dựng các mẫu biên bản kiểm tra và lưu giữ hồ sơ môi trường 

đối với các cơ sở trong làng nghề

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_007

10 Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm tra công tác BVMT đối với 

các cơ sở trong làng nghề

Chuyên đề (số) 15_07_07_CDS_008

11 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra làng nghề Tư liệu khác (số) 15_07_07_BKS_001

12 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 15_07_07_BKS_002

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp (giấy) 15_07_16_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tổng hợp (số) 15_07_16_THS_001

3 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

4 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp chế biến thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_002

5 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_003

6 Nghiên cứu, phân tích hiện trạng và xu hướng phát triển ngành 

công nghiệp dệt may

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_004

7 Nghiên cứu, phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với chất lượng đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_005

8 Nghiên cứu,phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với chất lượng nước

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_006

9 Nghiên cứu, phân tích và cập nhật kinh nghiệm của quốc tế quy 

định đối với nước thải một số ngành công nghiệp đặc thù

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_007

10 Nghiên cứu, tổng quan, phân tích các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành về môi trường của Việt Nam quy định đối với chất lượng 

đất, nước và nước thải

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_008
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11 Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong việc áp dụng 

và thực thi các QCVN ban hành năm 2008 trong thực tế qua việc 

phân tích kết quả của các báo cáo thanh, kiểm tra và khảo sát thực 

tế tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần 

Thơ, Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_009

12 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 01:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su 

thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_010

13 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 03:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng 

trong đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_011

14 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 08:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_012

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

753/QĐ-TCMT Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc 

áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và đề xuất sửa đổi các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành 

năm 2008

15 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 09:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_013

16 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 10:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ve bờ

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_014

17 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 11:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_015

18 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 12:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_016

19 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 13:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_017
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20 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_018

21 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất chỉnh sửa các nội dung không 

còn phù hợp với thực tế trong QCVN 15:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong 

đất

Chuyên đề (số) 15_07_16_CDS_019

22 Báo cáo giải trình các nội dung điều chỉnh, sửa đổi trong các 

QCVN về môi trường ban hành năm 2008

Tư liệu khác (số) 15_07_16_BKS_001

2 Cục Kiểm 

soát ô nhiễm

799/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành, cập nhật hệ thống 

cơ sở dữ liệu kiểm ô nhiễm và cảnh 

báo ô nhiễm môi trường"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_07_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_07_05_THS_001

3 Cơ sở dữ liệu kiểm soát ô nhiễm và cảnh báo ô nhiễm môi trường Cơ sở dữ liệu 15_07_05_CSS_001

3 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trường

504/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn xác định hành lang xanh lưu 

vực sông nhằm phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường lưu vực sông

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm 

phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông"

Tổng hợp (giấy) 15_08_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm 

phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông"

Tổng hợp (số) 15_08_01_THS_001

3 Nghiên cứu, phân tích, vai trò của hành lang xanh, hành lang xanh 

của dòng sông trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ 

môi trường lưu vực sông nói riêng

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_001

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp 

cận; xác định hành lang xanh của dòng sông: Khái niệm, mục đính, 

biện pháp, kết quả, cách quản lý

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_002

5 Nghiên cứu khả năng áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc xác 

định hành lang xanh của dòng sông, đặc biệt đoạn sông chảy qua 

đô thị tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_003

6 Nghiên cứu tổng quan về lưu vực sông Việt Nam: Phân loại, đặc 

trưng hình thái, thủy văn thủy lực, hình thái xã hội, vấn đề môi 

trường đặc thù,..., tập trung đoạn sông chảy qua đô thị Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_004
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7 Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá thực trạng sử dụng có liên quan tới 

hành lang sông của Việt Nam đoạn chảy qua đô thị

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_005

8 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phân biệt hành lang xanh của dòng 

sông với các hành lang bảo vệ đê điều, hành lang bảo vệ nguồn 

nước

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_006

9 Nghiên cứu sự cần thiết thiết lập hành lang xanh của dòng sông 

đoạn chảy qua đô thị trong điều kiện Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_007

10 Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hành lang xanh của dòng sông đoạn 

chảy qua đô thị nhằm quản lý và bảo vệ môi trường lưu vực sông 

tại Việt Nam: Khái niệm, mục đích, biện pháp, hiệu quả, cách quản 

lý

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_008

11 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá: Điều kiện tự nhiên, đặc trưng hình 

thái, thủy văn thủy lực, hình thái xã hội hai bên bờ sông Hồng đoạn 

chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_009

12 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường đặc thù, quy 

hoạch hai bên bờ sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_010

3 Cục Quản lý 

chất thải và 

Cải thiện 

môi trường

504/QĐ-TCMT Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn xác định hành lang xanh lưu 

vực sông nhằm phục vụ công tác 

bảo vệ môi trường lưu vực sông

13 Nghiên cứu, phân tích, xác định mục đích thiết lập hành lang xanh 

của sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_011

14 Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hành lang xanh của sông Hồng đoạn 

chảy qua Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_08_01_CDS_012

15 Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất thiết lập hành lang 

xanh cho đoạn sông chảy qua đô thị. Áp dụng thí điểm cho sông 

Hồng đoạn chảy qua Hà Nội

Tư liệu khác (số) 15_08_01_BKS_001

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_09_112_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_09_112_THS_001

3 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi trường 

cho dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_001

4 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát cho dự án 

nhà máy alumina Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_002
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5 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với 2 dự 

án bauxit (đợt 1)

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích kết quả các đợt kiểm tra, giám sát đối với 2 dự 

án bauxit (đợt 2)

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_005

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

8 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án nhà máy sản xuất Alumina Nhân Cơ

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án tổ 

hợp bauxite nhôm Lâm Đồng (lập nhật ký)

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án nhà 

máy sản xuất  Alumina Nhân Cơ (lập nhật ký)

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_008

11 Xây dựng nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát môi trường 

cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích kết quả đợt kiểm tra, giám sát đối với dự án 

thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đề 

xuất kiến nghị các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây 

dựng và vận hành cho dự án thép Thạch Khê

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các thông tin tổng hợp liên quan đến dự án thép 

Thạch Khê (lập nhật ký)

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_012

15 Báo cáo chương trình giám sát môi trường khu vực dự án nhà máy 

Alumina Nhân Cơ, huyện Đăk R' Lấp tỉnh Đắk Nông 2014

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_013

16 Báo cáo chương trình giám sát môi trường khu vực dự án tổ hợp 

Bauxite - nhôm Lâm Đồng,  huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm 

2014

Chuyên đề (số) 15_09_112_CDS_014

17 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát các dự án 

Bauxit - Nhôm Tây Nguyên năm 2013 (02 đợt)

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_001

18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát môi 

trường  Dự án "Điều chỉnh khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch 

Khê, Hà Tĩnh" (02 đợt)

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_002
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19 Nhật ký các dự án bauxite Tây Nguyên và sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh. 

Nhằm hệ thống hóa, tổng hợp các thông tin tư liệu liên quan đến 

Dự án “Nhà máy sản xuất Alumina Nhân Cơ”, Dự án “Tổ hợp 

Bauxite - Nhôm Lâm Đồng” và Dự án “Điều chỉnh khai thác và 

tuyển quặng mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh” phục vụ công tác kiểm tra 

giám sát, trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất trình Lãnh 

đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_003

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

313/QĐ-TCMT Kiểm tra, giám sát các dự án Bauxit 

Tây Nguyên, dự án thép Thạch Khê, 

Hà Tĩnh

20 Báo cáo ĐTM và những kiến nghị về các giải pháp tăng cường bảo 

vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án 

sắt Thạch Khê

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_004

21 Kết quả: “Giám sát môi trường dự án Thép Thạch Khê, Hà Tĩnh” 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_09_112_BKS_005

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

1 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_002

3 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp (giấy) 15_09_284_THG_003

4 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_001

5 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_002

6 Báo cáo tổng hợp năm 2014 Tổng hợp (số) 15_09_284_THS_003

7 Đánh giá những hạn chế, bất cấp về chất lượng của các báo cáo 

ĐTM của các dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_001

8 Phân tích, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng và hiện trạng môi 

trường các khu du lịch hiện nay ở nước ta

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_002

9 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch sinh thái

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_003

10 Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường của các dự án xây dựng khu du lịch ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_004
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11 Hướng dẫn mô tả chi tiết về phạm vi của báo cáo ĐTM; khối lượng 

và quy mô của các hạng mục công trình thuộc phạm vi dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_005

12 Hướng dẫn các nội dung cần thể hiện về điều kiện địa chất thủy văn 

khu vực thực hiện dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_006

13 Hướng dẫn phương pháp xác định hiện trạng môi trường tự nhiên 

khu vực thực hiện dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_007

14 Hướng dẫn phương pháp xác định môi trường kinh tế xã hội khu 

vực dự án để xác định phạm vi, đối tượng bị tác động bởi dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_008

15 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch trong giai đoạn chuẩn bị

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_009

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

16 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_010

17 Hướng dẫn phương pháp xác định các rủi ro, sự cố môi trường có  

thể xảy ra của dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_011

18 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động đối với 

môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng khu du 

lịch (giai đoạn xây dựng)

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_012

19 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_013

20 Hướng dẫn thực hiện các nội dung xây dựng chương trình quản lý 

và giám sát môi trường cho các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_014

21 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_015

22 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và phần 

kết luận dự án xây dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_016

23 Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường của dự án xây 

dựng khu du lịch

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_017
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24 Đánh giá những hạn chế, bất cập về chất lượng của báo cáo ĐTM 

cảu dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_018

25 Phân tích, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường của các khu vực có lò đốt chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_019

26 Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng và hiện trạng môi trường 

của các khu vực có lò đốt chất thải nguy hại ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_020

27 Hướng dẫn phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải y tế nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_021

28 Hướng dẫn phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_022

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

29 Hướng dẫn mô tả chi tiết về công nghệ thi công, công nghệ sản 

xuất, công nghệ vận hành của các loại lò đốt chất thải nguy hại: lò 

đốt chất thải nguy hại kiểu thùng quay

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_023

30 Hướng dẫn mô tả chi tiết về khối lượng và quy mô của tất cả các 

hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện các dự 

án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_024

31 Hướng dẫn liệt kê đầy đủ các loại máy móc thiết bị; thành phần và 

tính chất của các loại nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các 

chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án xây dựng lò đốt chất thải 

nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_025

32 Hướng dẫn xác định hiện trạng chất lượng môi trường tự nhiên 

trong khu vực thực hiện dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_026

33 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường trong giai đoạn xây 

dựng; giai đoạn vận hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_027

34 Hướng dẫn các nội dung dự báo rủi ro, sự cố môi trường của dự án 

xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_028

35 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu và sự cố, rủi ro trong 

giai đoạn xây dựng dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_029
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36 Hướng dẫn các nội dung xây dựng chương trình giám sát môi 

trường của dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong các giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_030

37 Hướng dẫn về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự án xây 

dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_031

38 Hướng dẫn về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và kết luận của 

dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_032

39 Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường của loại 

hình dự án lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_033

40 Đánh giá những hạn chế, bất cập về chất lượng của các báo cáo 

ĐTM của các dự án khai hoang, chuyển đổi đất rừng sang trồng cây 

công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_034

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

41 Phân tích, nhận dạng các tác động đến môi trường có thể của các 

dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_035

42 Hướng dẫn nội dung mô tả phạm vi của báo cáo ĐTM, khối lượng, 

quy mô các hạng mục của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_036

43 Hướng dẫn mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên của dự án khai 

hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_037

44 Hướng dẫn phương pháp xác định điều kiện kinh tế xã hội khu vực 

thực hiện dự án để xác định phạm vi, đối tượng chịu tác động bởi 

dự án chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_038

45 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động của các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

môi trường đất, nước, không khí

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_039

46 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động của các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_040

47 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những tác động cảu các dự án 

khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp đến 

kinh tế - xã hội

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_041

35 Sản phẩm giao nộp năm 2015



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

48 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá những sự cố, rủi ro có thể xảy ra 

của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công 

nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_042

49 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn kiến thiết cơ bản

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_043

50 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường kinh tế xã hội của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_044

51 Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố, rủi ro của dự 

án khai hoang, chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_045

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

52 Hướng dẫn các nội dung về chương trình quản lý và giám sát môi 

trường đối với các dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong các giai đoạn kiến thiết cơ bản, giai 

đoạn trồng và chăm sóc, giai đoạn khai thác

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_046

53 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng của dự 

án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_047

54 Hướng dẫn yêu cầu về nội dung cam kết bảo vệ môi trường và phần 

kết luận của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây 

công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_048

55 Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM đối với dự án khai 

hoang chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_049

56 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch tâm linh

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_050

57 Phân tích, nhận dạng các vấn đề môi trường của các dự án xây 

dựng khu du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_051

58 Hướng dẫn nhận dạng và đánh giá các tác động đối với môi trường 

dự án xây dựng khu du lịch giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_052

59 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động đối với 

môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng khu du 

lịch (giai đoạn vận hành)

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_053
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60 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố môi 

trường có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng 

khu du lịch trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_054

61 Hướng dẫn mô tả chi tiết về công nghệ thi công, công nghệ sản 

xuất, công nghệ vận hành của các loại lò đốt chất thải nguy hại: lò 

đốt chất thải nguy hại kiểu tĩnh

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_055

62 Hướng dẫn đánh giá tác động đến môi trường trong giai đoạn vận 

hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_056

63 Hướng dẫn các nội dung dự báo rủi ro, sự cố môi trường của dự án 

xây dựng lò đốt chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_057

64 Hướng dẫn đề xuất các biện pháp giảm thiểu và sự cố, rủi ro trong 

giai đoạn vận hành dự án xây dựng lò đốt chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_058

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

788/QĐ-TCMT Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập 

báo cáo ĐTM của các loại hình dự 

án: Khai hoang chuyển đổi đất rừng 

sang trồng cây công nghiệp, xây 

dựng khu du lịch, khai thác đất 

hiếm, xây dựng lò đốt chất thải nguy 

hại

65 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn trồng và chăm sóc

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_059

66 Hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi 

trường tự nhiên của dự án khai hoang chuyển đổi đất rừng sang 

trồng cây công nghiệp trong giai đoạn khai thác

Chuyên đề (số) 15_09_284_CDS_060

4 Cục Thẩm 

định và 

Đánh giá tác 

động môi 

trường

955/QĐ-TCMT Báo cáo về việc đã thực hiện các nội 

dung của báo cáo và yêu cầu của 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động Môi trường trước khi 

dự án đi vào vận hành chính thức

1 Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu 

của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động Môi trường 

trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Tổng hợp (giấy) 15_09_299_THG_001

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

554/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi “Cải thiện việc sử 

dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 

11”

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_02_THS_001
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3 Các tin, bài viết về cuộc thi Nước 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_02_BKS_001

4 Thuyết minh cuộc thi nước 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_02_BKS_002

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

555/QĐ-TCMT Tăng cường năng lực hoạt động của 

Mạng lưới tuyên truyền viên môi 

trường Việt Nam và tại các lưu vực 

sông

1 Báo cảo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_01_THG_001

2 Báo cảo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_01_THS_001

3 Tài liệu Hội thảo Bắc Trung bộ Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_001

4 Tài liệu Hội thảo LVS Đồng Nai Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_002

5 Thuyết minh nhiệm vụ mạng lưới 2014 Tư liệu khác (số) 15_12_01_BKS_003

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

708/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi: "Tuổi trẻ với sáng 

kiến vì môi trường bền vững" thuộc 

hạng mục "Tổ chức các ngày lễ môi 

trường, các cuộc thi về môi trường 

năm 2014"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_06_THS_001

3 Xây dựng thể lệ cuộc thi "Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền 

vững"

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_001

4 Xây dựng Quy chế chấm giải của Ban Giám khảo Cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_002

5 Xây dựng quy chế làm việc của Ban Giám khảo Cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_003

6 Hỗ trợ phát triển các ý tưởng tại Cuộc thi "Tuổi trẻ với sáng kiến vì 

môi trường bền vững"

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_004

7 Tổng hợp, biên tập các ý tưởng, mô hình xuất sắc về BVMT, 

PTBV của giới trẻ và cộng đồng từ các Cuộc thi trên toàn quốc

Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_005

8 Biên tập nội dung, thiết kế maket cuốn sách cuộc thi Chuyên đề (số) 15_12_06_CDS_006

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

708/QĐ-TCMT Tổ chức cuộc thi: "Tuổi trẻ với sáng 

kiến vì môi trường bền vững" thuộc 

hạng mục "Tổ chức các ngày lễ môi 

trường, các cuộc thi về môi trường 

năm 2014"

9 Danh sách các tác phẩm đoạt giải cuộc thi được phê duyệt Tư liệu khác (số) 15_12_06_BKS_001
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10 Danh sách 10 bản tin truyền thông về kết quả Cuộc thi trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng

Tư liệu khác (số) 15_12_06_BKS_002

11 Video clip Cuộc thi Video 15_12_06_VDS_001

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

732/QĐ-TCMT Phát hiện, giới thiệu và nhân rộng 

các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi 

trường, mô hình phát triển kinh tế 

xanh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_04_THS_001

3 Tổng hợp các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng 

đồng

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_001

4 Nội dung, hoạt động ban tư vấn và đề xuất các giải pháp hoạt động 

có hiệu quả

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_002

5 Phân tích kết quả thu thập, đánh giá về các mô hình bảo vệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_003

6 Báo cáo tổng kết, đánh giá mô hình về bảo vệ môi trường tại các 

điểm kinh doanh ăn uống có sự tham gia của cộng đồng

Chuyên đề (số) 15_12_04_CDS_004

7 Maket tuyên truyền Tư liệu khác (số) 15_12_04_BKS_001

8 Tài liệu hội thảo tập huấn Tư liệu khác (số) 15_12_04_BKS_002

9 Phóng sự tuyên truyền Video 15_12_04_VDS_001

10 Chương trình tọa đàm Video 15_12_04_VDS_002

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

801/QĐ-TCMT Xây dựng các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức và tập huấn 

kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_07_THS_001

3 Quản lý chất thải có hại Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_001

4 Quản lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại Việt Nam Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_002

5 Hướng dẫn kỹ năng hòa giải các xung đột về môi trường Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_003

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

801/QĐ-TCMT Xây dựng các chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức và tập huấn 

kiến thức, nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường

6 Hướng dẫn kỹ năng giảng viên dành cho cán bộ làm công tác đào 

tạo môi trường

Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_004
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7 Hướng dẫn kỹ năng phân tích vấn đề và lập kế hoạch quản lý dự án Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_005

8 Quản lý môi trường và hệ thống các  văn bản quy phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_006

9 Phương pháp giảng dạy truyền thống Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_007

10 Phương pháp giảng dạy tích cực Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_008

11 Phương pháp giảng dạy trực tuyến Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_009

12 Xử lý tình huống khi thảo luận (hỏi - đáp) Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_010

13 Sổ tay hướng dẫn giảng dạy môi trường Chuyên đề (số) 15_12_07_CDS_011

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

817/QĐ-TCMT Xây dựng và phát sóng chương trình 

bản tin tiêu điểm môi trường trên 

sóng Đài Truyền hình

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_05_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_05_THS_001

3 Bản tin ngắn môi trường Video 15_12_05_VDS_001

4 Chương trình tọa đàm Video 15_12_05_VDS_002

5 Trailer cổ động về môi trường Video 15_12_05_VDS_003

5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

892/QĐ-TCMT Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_12_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_12_03_THS_001

3 Sản phẩm tại mô hình Đảo Lý Sơn Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_001

4 Sản phẩm tại mô hình thị trấn Đồi Ngô Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_002

5 Thuyet minh NV Truyền thông về Phân loại CTR2014 Tư liệu khác (số) 15_12_03_BKS_003

6 VTS_01_1.VOB: Phóng sự về Phát triển bền vững Video 15_12_03_VDS_001
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5 Trung tâm 

Đào tạo và 

Truyền 

thông môi 

trường

892/QĐ-TCMT Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, tập trung vào phân loại 

rác thải tại nguồn, thu gom và vận 

chuyển rác thải giai đoạn 2013 – 

2015

7 VTS_01_2.VOB: Phóng sự về Phát triển bền vững Video 15_12_03_VDS_002

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1443/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trường

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_14_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_14_THS_001

3 Áp dụng thử nghiệm bộ trọng số trong công thức tính WQI LVS 

Nhuệ Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_001

4 Áp dụng thử nghiệm bộ trong số trong công thức tính WQI LVS 

Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_002

5 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ QTMT LVS Nhuệ Đáy Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_003

6 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ QTMT vùng KTTĐ 

phía Bắc

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc SL quan trắc tự động trạm 41 Lê Duẩn - 

Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_005

8 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Hồng - Thái Bình

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_006

9 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Mã

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_007

10 Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng hồ sơ quan trắc môi trường 

nước LVS Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_008

11 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Phủ Lý - Hà Nam Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_009

12 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm 83 Hùng Vương - TP 

Huế

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_010

13 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm 556 Nguyễn Văn Cừ Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_011

14 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_012

15 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Nha Trang - Khánh 

Hòa

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_013
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6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1443/QĐ-TCMT Quản lý, theo dõi thông tin dữ liệu 

môi trường

16 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Tân Uyên - Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_014

17 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Việt Trì - Phú Thọ Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_015

18 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm bơm khu gang thép 

Thái Nguyên

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_016

19 Báo cáo kết quả kiểm soát SL quan trắc trạm Phú Hậu - Thừa Thiên 

Huế

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_017

20 Nghiên cứu, đề xuất mô hình thử nghiệm lưu trữ dữ liệu lớn Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_018

21 Phân tích nguồn lực của mạng lưới quan trắc môi trường làm cơ sở 

cho việc đề xuất tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu 

quốc gia về QTMT trong giai đoạn tới

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_019

22 Tính cấp thiết, cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý để thực hiện đề án 

"Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở quốc gia về quan trắc môi 

trường"

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_020

23 Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về chuẩn dữ liệu, chế độ báo cáo và 

các yêu cầu trong truyền, nhận dữ liệu QTMT

Chuyên đề (số) 15_10_14_CDS_021

24 Báo cáo dữ thảo. Đề án tăng cường năng lực xây dựng HCSDL 

quốc gia về QTMT

Tư liệu khác (số) 15_10_14_BKS_001

25 Xây dựng các nhóm nhiệm vụ và các nhiệm vụ chủ yếu cần thực 

hiện của đề án

Tư liệu khác (số) 15_10_14_BKS_002

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_09_THG_001

2 Báo cáo môi trường quốc gia 2014, Môi trường nông thôn, Dự thảo 

4

Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_09_BKG_001

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_09_THS_001

4 Tổng quan về nông thôn Việt Nam (đặc điểm nông thôn Việt Nam, 

xu thế phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ở các vùng miền)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_001

5 Vấn đề đổi mới ở nông thôn và việc triển khai tiêu chí Môi trường Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_002

6 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải trong hoạt động trồng trọt

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_003

7 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải trong hoạt động chăn nuôi

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_004
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6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

8 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải của một số ngành sản xuất quy mô nhỏ và các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_005

9 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải từ hoạt động dân sinh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_006

10 Đánh giá, phân tích các vấn đề liên quan công tác quản lý môi 

trường nông thôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_007

11 Đánh giá, phân tích các vấn đề liên quan công tác quản lý môi 

trường nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_008

12 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Hòa Bình

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_009

13 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_010

14 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bắc Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_011

15 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Phú Thọ

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_012

16 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Quảng Bình

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_013

17 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Kon Tum

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_014

18 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bình Thuận

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_015

19 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Vĩnh Long

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_016

20 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nông thôn 

giai đoạn 5 năm (2009 - 2014) ở Bình Phước

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_017

21 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường không khí ở 

nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_018

22 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường nước mặt ở 

nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_019

23 Phân tích và đánh giá hiện trạng vấn đề nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_020

24 Phân tích và đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường đất ở nông 

thôn giai đoạn 5 năm (2009 - 2014)

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_021
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6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1444/QĐ-TCMT Xây dựng Báo cáo môi trường quốc 

gia

8 Tổng hợp, phân tích các áp lực ô nhiễm môi trường nông thôn từ 

những nguồn thải của một số ngành sản xuất quy mô nhỏ và các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_005

26 Phân tích và đánh giá những tác hại do ô nhiễm môi trường nông 

thôn đến sức khỏe người dân

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_023

27 Phân tích và đánh giá những ảnh hưởng dô ô nhiễm môi trường 

nông thôn đến phát triển các ngành kinh tế - xã hội, cảnh quan và 

môi trường sinh thái

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_024

28 Tổng hợp, phân tích hệ thống, cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ở 

trung ương và địa phương trong việc quản lý môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_025

29 Phân tích, đánh giá về chính sách và các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_026

30 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_027

31 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực làng nghề và sản xuất công nghiệp 

quy mô nhỏ

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_028

32 Phân tích, đánh giá về các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường nông thôn lĩnh vực dân sinh

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_029

33 Phân tích, đánh giá về các công tác xã hội hóa và nâng cao ý thức 

cộng đồng về bảo vệ môi trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_030

34 Phân tích, đánh giá hiện trạng đầu tư tài chính cho bảo vệ môi 

trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_031

35 Phân tích, đánh giá các vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_032

36 Đề xuất các giải pháp chung cho công tác bảo vệ môi trường nông 

thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_033

37 Đề xuất các giải pháp ưu tiên cụ thể cho các vấn đề nổi cộm về môi 

trường nông thôn

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_034

38 Báo cáo môi trường quốc gia 2014, Môi trường nông thôn, Dự thảo 

4

Tư liệu khác (số) 15_10_09_BKS_001

39 Xây dựng Khung báo cáo và đề cương chi tiết và các nội dung 

chính cần thể hiện của báo cáo

Chuyên đề (số) 15_10_09_CDS_035

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1489/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trường 

lưu vực sông Cầu.

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_13_THG_001
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2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_13_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1489/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin môi trường 

lưu vực sông Cầu.

3 Phân tích, biên tập, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH thu 

thập được của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_001

4 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_002

5 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_003

6 Rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải và các nguồn thải có 

phiếu điều tra hiện có trên Cổng thông tin theo ranh giới hành 

chính và ranh giới tự nhiên của LVS, tính toán ước tính tổng lượng 

nước thải trên địa bàn trên cơ sở các nguồn thải có lượng thải lớn 

của toàn LVS Cầu

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_004

7 Phân tích, biên tập, tổng hợp tin tức về môi trường và các tin có 

liên quan thu thập được của tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh 

Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_005

8 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan 

đến môi trường lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Cầu nói 

riêng

Chuyên đề (số) 15_10_13_CDS_006

9 Báo cáo bảo trì phần mềm. Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_001

10 Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống. Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_002

11 Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_003

12 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_004

13 Báo cáo yêu cầu thay đổi Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_005

14 Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_006
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15 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tư liệu khác (số) 15_10_13_BKS_007

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1492/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc" năm 2014

Tổng hợp (giấy) 15_10_21_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc" năm 2014

Tổng hợp (số) 15_10_21_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 1 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 20/3 - 

14/4/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 2 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 19/5 - 

8/6/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 3 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 29/7 - 

19/8/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 4 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 24/9 - 

11/10/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc đợt 5 năm 2014, thời gian quan trắc: Từ 19/11 

- 1/12/2014

Chuyên đề (số) 15_10_21_CDS_005

8 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ: "Quan trắc môi 

trường vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc "năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_21_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1493/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Mã

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_19_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_19_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 1 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 2 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Mã đợt 3 

năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_10_19_BKS_004
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6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1494/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_24_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_24_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1494/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Nhuệ - Đáy

3 Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị chủ trì Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 1 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 2 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 3 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 4 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy đợt 5 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_24_BKS_006

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1495/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Cầu

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Cầu

Tổng hợp (giấy) 15_10_15_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông 

Cầu

Tổng hợp (số) 15_10_15_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 1 

năm 2014, thời gian quan trắc: 11/3/2014 đến 19/3/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 2 

năm 2014, thời gian quan trắc:  6/5/2014 đến 14/5/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 3 

năm 2014, thời gian quan trắc:  15/7/2014 đến 23/7/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 4 

năm 2014, thời gian quan trắc: 10/9/2014 đến 18/9/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu đợt 5 

năm 2014, thời gian quan trắc: 3/11/2014 đến 9/11/2014

Chuyên đề (số) 15_10_15_CDS_005

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường nước 

lưu vực sông Cầu" năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_15_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1496/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

thủy điện tại khu vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_27_THG_001
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6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1496/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

thủy điện tại khu vực Tây Nguyên

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_27_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tác động môi trường tại các công trình 

thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc tác động môi trường tại các công trình 

thủy điện khu vực Tây Nguyên đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_002

5 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Chuyên đề (số) 15_10_27_CDS_003

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1497/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2014 nhiệm vụ 

"Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_10_22_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2014 nhiệm vụ 

"Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"

Tổng hợp (số) 15_10_22_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đợt 4 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_004

7 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_22_CDS_005

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1498/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước mặt 

vùng Tây Nam Bộ

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_23_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_23_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước mặt vùng Tây Nam Bộ 

Đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_23_CDS_004

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1499/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Hồng - Thái Bình, Đà

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_20_THG_001
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2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_20_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1499/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Hồng - Thái Bình, Đà

3 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_001

4 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_002

5 Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 

Đà đợt 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_003

6 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_20_CDS_004

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1500/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường tại vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_28_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_28_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 1 năm 2014, Thời gian: từ 17/3 đến 03/4

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 2 năm 2014, Thời gian: từ 14/5 đến 31/5

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 3 năm 2014, Thời gian: từ 18/8 đến 06/9

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 4 năm 2014, Thời gian: từ 17/9 đến 04/10

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc: Kinh tế trọng 

điểm miền Trung,  Đợt 5 năm 2014, Thời gian: từ 13/11 đến 30/11

Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_005

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_28_CDS_006

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1520/QĐ-TCMT Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm 

vụ "Quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ. Tổng hợp (giấy) 15_10_25_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ. Tổng hợp (số) 15_10_25_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị chủ trì nhiệm vụ: "Quan trắc 

môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_001
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4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 1 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_002

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1520/QĐ-TCMT Phê duyệt điều chỉnh dự toán nhiệm 

vụ "Quan trắc môi trường nước lưu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn"

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 2 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đợt 3 năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_004

7 Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ: "Quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn"

Tư liệu khác (số) 15_10_25_BKS_005

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

1606/QĐ-TCMT Duy trì hoạt động chỉ huy, điều 

hành mạng lưới của Trung tâm đầu 

mạng trong quan trắc môi trường 

quốc gia

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_31_THG_001

2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_31_THS_001

3 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư liệu khác (số) 15_10_31_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường"

Tổng hợp (giấy) 15_10_06_THG_001

2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong 

chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 

phát triển KT-XH năm 2013 - 2014

Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_06_BKG_001

3 Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2013 - 2014 Tư liệu khác 

(giấy)

15_10_06_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: "Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường"

Tổng hợp (số) 15_10_06_THS_001

5 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong 

chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 

phát triển KT-XH năm 2013 - 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_06_BKS_001

6 Báo cáo thống kê môi trường quốc gia năm 2013 - 2014 Tư liệu khác (số) 15_10_06_BKS_002
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7 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ che phủ rừng", so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015  và 

năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

8 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch và 

Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch", so sánh với mục tiêu 

đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_002

9 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng công 

nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải" 

và "Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn về môi 

trường" so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_003

10 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ các đô thị loại 4 trở lên; các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung", so sánh với mục tiêu đặt ra 

đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_004

11 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Tỷ 

lệ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế 

được xử lý đạt tiêu chuẩn", so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_005

12 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2014 của chỉ tiêu "Cải 

thiện và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm nặng", so 

sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2015 và năm 2020

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_006

13 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Diện tích và tỷ lệ che 

phủ rừng" và "Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá" năm 

2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_007

14 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ thiên tai và mức 

độ thiệt hại" và "Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_008

15 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lượng một số 

chất độc hại trong không khí" và "Tỷ lệ ngày có nồng độ chất độc 

hại trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_009

16 áo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Hàm lượng một số chất độc hại 

trong nước" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_010
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17 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Mức giảm lượng  

nước ngầm, nước mặt" và "Diện tích canh tác không được  tưới tiêu 

hợp lý" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_011

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

319/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho hệ thống chỉ 

tiêu môi trường, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia và hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường

18 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Hàm lượng một số 

chất độc hại trong nước biển tại một số cửa sông ven biển và biển 

khơi" và "Hàm lượng một số chất độc hại trong trầm tích tại một số 

cửa sông" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_012

19 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Số vụ, số lượng dầu 

tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng" và "Tỷ lệ 

đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_013

20 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ các doanh nghiệp 

được cấp chứng chỉ quản lý môi trường" và "Tỷ lệ chất thải nguy 

hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng" 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_014

21 Báo cáo thống kê số liệu đối với 02 chỉ tiêu "Tỷ lệ các đô thị, khu 

công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, 

nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng" và 

"Tỷ lệ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_015

22 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ chất thải rắn thu 

gom, đã xử lý đat tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng" và 

"Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_016

23 Báo cáo thống kê số liệu đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng được xử lý" năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_06_CDS_017

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

324/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

hệ thống sông Đồng Nai

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_29_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_29_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 1-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 2-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 3-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_003
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6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 4-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước hệ thống sông Đồng 

Nai đợt 5-năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_005

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

324/QĐ-TCMT Quan trắc môi trường nước lưu vực 

hệ thống sông Đồng Nai

8 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường nước 

hệ thống sông Đồng Nai năm 2015

Chuyên đề (số) 15_10_29_CDS_006

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

366/QĐ-TCMT Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển Bauxite tại 

khu vực Tây Nguyên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp (giấy) 15_10_26_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của hoạt động 

khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên"

Tổng hợp (số) 15_10_26_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận 

chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên đợt 1 năm 2014. Thời gian 

quan trắc: từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 4

Chuyên đề (số) 15_10_26_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận 

chuyển Bauxite tại khu vực Tây Nguyên đợt 2 năm 2014. Thời gian 

quan trắc: từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 8

Chuyên đề (số) 15_10_26_CDS_002

5 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ:  "Quan trắc tác động của 

hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây 

Nguyên" Năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_26_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

367/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Phòng Đo 

lường, hiệu chuẩn thiết bị môi 

trường theo hệ thống ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ cho mạng lưới 

quan trắc môi trường Quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_03_THG_001

2 Báo cáo chuyên đề: "Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn thiết bị lưu lượng khí theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia".

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_001

3 Báo cáo chuyên đề: "Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn cân phân tích theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_002

4 Báo cáo chuyên đề: “Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn thiết bị đo độ ồn theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_003
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5 Báo cáo chuyên đề: “Cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng quy trình 

hiệu chuẩn khí cầm tay theo hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_004

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

367/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Phòng Đo 

lường, hiệu chuẩn thiết bị môi 

trường theo hệ thống ISO/IEC 

17025:2005 phục vụ cho mạng lưới 

quan trắc môi trường Quốc gia

6 Báo cáo chuyên đề: “Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng sử 

dụng thiết bị quang phổ hấp thụ phân tử tại một số đơn vị trong 

mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_005

7 Báo cáo chuyên đề: “Xây dựng quy trình hiệu chuẩn nội bộ thiết bị 

quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS)”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_006

8 Báo cáo chuyên đề: “Hướng dẫn phê duyệt và xác nhận giá trị sử 

dụng của quy trình hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ phân tử 

(UV-VIS)”

Chuyên đề (số) 15_10_03_CDS_007

9 Báo cáo kết quả so sánh/thử nghiệm liên phòng. Mã số 

SSLP2014/CEM

Tư liệu khác (số) 15_10_03_BKS_001

10 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_03_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

368/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành xe kiểm chuẩn 

thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao 

chất lượng của các trạm quan trắc 

không khí tự động, liên tục (cố định, 

di động)

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_04_THS_001

3 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Hà Nội Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_001

4 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Quảng 

Ninh

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_002

5 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Phú Thọ Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_003

6 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Huế Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_004

7 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Đà Nẵng Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_005

8 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị của trạm tại Khánh 

Hòa

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_006

9 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị pha loãng khí chuẩn (Thermo 

146i)

Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_007
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10 Giấy chứng nhận bình khí chuẩn Tư liệu khác (số) 15_10_04_BKS_008

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

369/QĐ-TCMT Hoạt động thí nghiệm, phân tích 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_01_THS_001

3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo tập huấn kỹ 

năng phân tích và thực hiện đảm bảo chất lượng trong phòng thí 

nghiệm (QA/QC)

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả thử 

nghiệm trên mẫu CRM để đánh giá tay nghề của các cán bộ phòng 

thí nghiệm

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp kết quả thực hiện QA/QC, xây dựng 

biểu đồ kiểm soát chất lượng

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_003

6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích kết quả đánh giá nội bộ phòng thí 

nghiệm theo yêu cầu của ISO 17025, phân tích những lỗi của hệ 

thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC 17025:2005

Chuyên đề (số) 15_10_01_CDS_005

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

370/QĐ-TCMT Tổ chức thử nghiệm liên phòng 

trong mạng lưới quan trắc môi 

trường quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_02_THS_001

3 Báo cáo kết quả tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng Chuyên đề (số) 15_10_02_CDS_001

4 Báo cáo kết quả thử nghiệm độ đồng nhất và độ bền của nền mẫu 

đất

Chuyên đề (số) 15_10_02_CDS_002

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_18_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_18_THS_001

3 Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên của các tỉnh, thành phố 

dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_001
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4 Phân tích, đánh giá về điều kiện kinh tế - xã hội và quy hoạch phát 

triển kinh tế của các tỉnh, thành phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá về quy hoạch sử dụng nước và hiện trạng sử 

dụng nước của các tỉnh thành phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_003

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

6 Phân tích, đánh giá chung tình hình quan trắc của các tỉnh, thành 

phố dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_004

7 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_005

8 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_006

9 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của các cơ sở sản xuất dọc 

LVS Ba: các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_007

10 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của nông nghiệp dọc LVS 

Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_008

11 Phân tích, xác định các nguồn thải chính của nuôi trồng thủy sản 

dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_009

12 Phân tích, xác định các nguồn thải chính trong sinh hoạt của người 

dân dọc LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_010

13 Phân tích, xác định các tác động của các hoạt động khai thác (cát, 

khoáng sản, thủy điện...) tới chất lượng nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_011

14 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Đăk Lăk

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_012

15 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Kon Tum

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_013

16 Nghiên cứu xác định Tuyến, địa điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản 

đồ hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) 

và ký hiệu các điểm quan trắc thuộc các tỉnh/thành phố thuộc LVS 

Ba. Tỉnh Gia Lai

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_014
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17 Nghiên cứu, xác định thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc chất lượng nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_015

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

371/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường nước lưu vực 

sông chính của Việt Nam: sông 

Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Cả - 

La, sông Ba, sông Trà Khúc, sông 

Sesan và sông Serepok

18 Nghiên cứu, xác định phương pháp quan trắc và phân tích môi 

trường, xây dựng chương trình QA/QC và cơ chế trao đổi, chia sẻ 

thông tin trong việc thiết kế chương trình quan trắc tổng thể môi 

trường nước LVS Ba

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_016

19 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015-2019 đối với môi trường nước mặt

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_017

20 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015 đến 2019 đối với trầm tích đáy

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_018

21 Xây dựng chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015 đến 2019 đối với thủy sinh

Chuyên đề (số) 15_10_18_CDS_019

22 Dự thảo Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực 

sông Ba giai đoạn 2015-2020

Tư liệu khác (số) 15_10_18_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

423/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành phòng thử 

nghiệm quan trắc hiện trường theo 

hệ thống ISO/IEC 17025:2005

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_17_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_17_THS_001

3 Xây dựng quy trình thao tác chuẩn chung cho các thiết bị đo nhanh 

các thông số NO2, NO, CO và SO2 trong môi trường không khí

Chuyên đề (số) 15_10_17_CDS_001

4 Rà soát, biên soạn lại sổ tay chất lượng, mục tiêu chất lượng và 

chính cách chất lượng cho phù hợp với hệ thống iso của Phòng và 

Trung tâm

Chuyên đề (số) 15_10_17_CDS_002

5 Báo cáo đánh giá nội bộ duy trì hệ thống ISO/IEC 17025:2005 cho 

phòng quan trắc môi trường năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_10_17_BKS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

424/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_16_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_10_16_THS_001
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3 Báo cáo kết quả quan trắc đối chiếu hoạt động Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

424/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

4 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 1 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 2 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 3 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_004

7 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 4 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_005

8 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 5 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_006

9 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 6 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_007

10 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 7 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_008

11 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 8 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_009

12 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 9 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_010

13 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 10 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_011

14 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 11 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_012
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15 Báo cáo kết quả quan trắc Trạm quan trắc môi trường không khí tự 

động, liên tục, cố định tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội 

Tháng 12 năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_013

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

424/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

không khí tự động, cố định tại 556 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

16 Báo cáo diễn biến kết quả quan trắc môi trường không khí tự động 

05 năm từ năm 2010-2014

Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_014

17 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chuyên đề (số) 15_10_16_CDS_015

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

425/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành Trạm Quan trắc 

nước tự động, cố định tại Phủ Lý, 

Hà Nam

1 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2014 Tổng hợp (giấy) 15_10_11_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm 2014 Tổng hợp (số) 15_10_11_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 1 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 2 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 3 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước tự động, cố định quý 4 

năm 2014

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_004

7 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ "Duy trì vận hành trạm quan 

trắc môi trường nước tự động cố định tại Phủ Lý, Hà Nam"

Chuyên đề (số) 15_10_11_CDS_005

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

487/QĐ-TCMT Duy trì, vận hành 02 bảng điện tử 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_07_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_07_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_30_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_30_THS_001

3 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường: Phát triển dân số đô thị; Phát triển 

GDP hàng năm

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_001
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4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường nước mặt lục địa: Phát triển công 

nghiệp;Phát triển năng lượng

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường: Hoạt động xây dựng; Phát triển thủy 

sản nước ngọt

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_003

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Phát triển ngành hải 

sản; Phát triển du lịch vùng ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường không khí: Phát triển ngành giao 

thông; Phát triển rừng

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển kinh tế-xã hội 

gây tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Phát triển ngành 

giao thông ven biển; Phát triển ngành công nghiệp ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển các ngành tác 

động đến môi trường:Diễn biến sử dụng phân bón hóa học trong 

nông nghiệp;Diễn biến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về phát triển ngành giao 

thông vùng ven biển tác động đến môi trường nước biển ven bờ: Số 

lượng tàu đăng kiểm hàng năm; Lượng hành khách vận chuyển 

theo đường biển; Lượng hàng hóa được vận chuyển theo đường 

biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_008

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về nguồn thải không khí, 

nguồn thải nước mặt tổng số và theo ngành; nguồn thải nước biển 

ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về áp lực đến môi 

trường: Nhu cầu sử dụng nước theo các lĩnh vực; Phát triển các bãi 

chôn lấp rác

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_010

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhóm thông tin về áp lực đến môi 

trường: Nước thải theo các lĩnh vực; Ô nhiễm do rò rỉ và tràn dầu

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_011

14 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

không khí

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_012
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15 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

nước mặt lục địa

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_013

16 Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin về hiện trạng môi trường 

nước biển ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_014

17 Tổng hợp, phân tích tác động do ô nhiễm môi trường không khí, 

nước mặt lực địa đến sức khỏe cộng đồng và ô nhiễm nước biển 

ven bờ đến nguồn lợi hải sản

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_015

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

488/QĐ-TCMT Tiếp tục triển khai 03 bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia: Không khí, nước 

mặt lục địa, nước biển ven bờ

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về các vấn đề quản lý và 

bảo vệ môi trường không khí: Quản lý môi trường; Diện tích cây 

xanh đô thị

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ môi trường nước mặt lục địa: Kiểm soát nguồn nước thải đô thị 

và công nghiệp; Phần trăm hộ gia đình được sử dụng nước sạch

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ môi trường nước mặt lục địa: Quản lý tổng hợp các lưu vực 

sông; Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_018

21 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ chất lượng nước biển ven bờ: Các hoạt động và biện pháp bảo 

vệ môi trường vùng ven biển; Các tỉnh đã áp dụng quản lý tổng hợp 

vùng ven biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_019

22 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin về vấn đề quản lý và bảo 

vệ chất lượng nước biển ven bờ: Thực hiện điều ước quốc tế về 

biển; Các văn bản pháp luật quốc gia về biển

Chuyên đề (số) 15_10_30_CDS_020

23 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_001

24 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường nước mặt 

lục địa

Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_002

25 Bộ phiếu chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường nước biển 

ven bờ

Tư liệu khác (số) 15_10_30_BKS_003

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

514/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_10_12_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_12_THS_001
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3 Phân tích, tổng hợp thông tin về điều kiện KT-XH thu thập được 

trong quá trình điều tra  của các địa phương trong lưu vực sông 

Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_001

4 Báo cáo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin số liệu về quan trắc môi 

trường nước mặt các năm 2013 - 2014 phục vụ công tác cập nhật 

thông tin của các địa phương trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_002

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

514/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin và duy trì hoạt 

động Hệ thống thông tin giám sát 

môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

5 Phân tích, tổng hợp thông tin về môi trường  và các hoạt động bảo 

vệ môi trường của các địa phương trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_003

6 Tổng hợp các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan 

đến môi trường lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy nói riêng

Chuyên đề (số) 15_10_12_CDS_004

7 Cập nhật bổ sung thông tin nền địa lý môi trường Lưu vực sông 

trên cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 110:000

Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_001

8 Báo cáo bảo trì phần mềm Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_002

9 Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_003

10 Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_004

11 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_005

12 Báo cáo yêu cầu thay đổi Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_006

13 Hướng dẫn sử dụng bổ sung Module chức năng cho cổng thông tin 

giám sát môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Tư liệu khác (số) 15_10_12_BKS_007

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

1 Báo cáo kết quả niên độ 2014 Tổng hợp (giấy) 15_10_05_THG_001

2 Báo cáo kết quả niên độ 2014 Tổng hợp (số) 15_10_05_THS_001
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3 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo pH của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_001

4 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện  quy trình kiểm định phương tiện đo EC của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_002

5 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo độ đục của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_003

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

6 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện quy trình kiểm định phương tiện đo TDS của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_004

7 Báo cáo chuyên đề: Bổ sung và xây dựng đặc tính kiểm tra đo 

lường để hoàn thiện  quy trình kiểm định phương tiện đo DO của 

trạm nước tự động, liên tục

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_005

8 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, xác định và xây dựng (Danh mục 

thiết bị; Danh mục dụng cụ, vật liệu; Danh mục chất chuẩn; Danh 

mục tiêu hao năng lượng) sử dụng trong hiệu chuẩn phương tiện đo 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_006

9 Báo cáo chuyên đề: Xác định các điều kiện tiêu chuẩn và xây dựng 

các trị số định mức (Lao động, năng lượng, thiết bị, dụng cụ vật 

liệu chất chuẩn) sử dụng trong hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_007

10 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng bố cục và khung cấu trúc dự thảo 

định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_008

11 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ kiềm (pH) của trạm quan trắc 

tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_009

12 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo oxi hòa tan (DO) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_010
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13 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_011

14 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ dẫn điện (EC) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_012

15 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục cho trạm quan trắc tự 

động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_013

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

584/QĐ-TCMT Xây dựng các quy trình, định mức 

kinh tế kỹ thuật hoạt động hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi 

trường nước và hoạt động xây dựng 

báo cáo hiện trạng môi trường

16 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

trong hiệu chuẩn phương tiện đo ion nitrat (NO3-) cho trạm quan 

trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_014

17 Dự thảo “Định mức kinh tế kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo cho 

trạm quan trắc nước tự động, liên tục”

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_015

18 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ kiềm (pH) cho 

trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_016

19 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo oxi hòa tan (DO) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_017

20 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ dẫn điện (EC) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_018

21 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_019

22 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ đục cho trạm 

quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_020

23 Báo cáo chuyên đề: Áp dụng tính toán thử nghiệm quy trình và 

định mức kinh thuật hiệu chuẩn phương tiện đo ion nitrat (NO3-) 

cho trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_021
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24 Báo cáo kết quả tính toán thử nghiệm quy trình và định mức kinh tế 

kỹ thuật hiệu chuẩn các phương tiện đo cho trạm quan trắc tự động, 

liên tục môi trường nước

Chuyên đề (số) 15_10_05_CDS_022

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

614/QĐ-TCMT Duy trì hệ thống thông tin môi 

trường đầu mạng phục vụ Mạng 

lưới quan trắc môi trường Quốc gia

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_08_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_08_THS_001

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

680/QĐ-TCMT Duy trì và vận hành Trạm quan trắc 

môi trường không khí tự động, di 

động

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_10_10_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_10_10_THS_001

3 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Cẩm 

Phả Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_001

4 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_002

5 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_003

6 Báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Uông 

Bí Tỉnh Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_10_10_CDS_004

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

1 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ:"Thiết kế chương 

trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long". Năm 2014

Tổng hợp (giấy) 15_10_32_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ:"Thiết kế chương 

trình quan trắc tổng thể môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long". Năm 2014

Tổng hợp (số) 15_10_32_THS_001

3 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá tình hình quan trắc và quản lý môi trường trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_004
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7 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_006

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

9 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá chương trình quan trắc và kết quả quan trắc do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và các chương trình quan 

trắc khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các tác động từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, làng nghề, khu 

du lịch, khu đô thị, khai thác khoáng sản đến các thành phần môi 

trường quan trắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh  

An Giang và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc và 

phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng thể 

môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_013
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16 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh  

Kiên Giang và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc 

và phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng 

thể môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_014

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

17 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại tỉnh 

Cà Mau và đề xuất phương án tăng cường năng lực quan  trắc và 

phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  trắc tổng thể 

môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá về năng lực, trang thiết bị quan  trắc hiện 

trường,  phân  tích trong PTN của các đơn vị phân tích mẫu tại 

thành phố Cần Thơ và đề xuất phương án tăng cường năng lực 

quan  trắc và phân tích môi trường  phù hợp với chương trình quan  

trắc tổng thể môi trường tại vùng KTTĐ  vùng ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_016

19 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_017

20 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_018

21 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_019

22 Nghiên cứu, xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ 

hoặc sơ đồ; vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc (kinh độ, vĩ độ) và 

ký hiệu các điểm quan trắc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_020

23 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh An Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_021

67 Sản phẩm giao nộp năm 2015



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

24 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh Kiên Giang

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_022

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường

714/QĐ-TCMT Thiết kế chương trình quan trắc 

tổng thể môi trường tại vùng kinh tế 

trọng điểm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long

25 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại tỉnh Cà Mau

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_023

26 Nghiên cứu, xác định các thông số quan trắc theo thành phần môi 

trường và đặc tính nguồn thải: Các thông số đo tại hiện trường, các 

thông số phân tích trong phòng thí nghiệm; tần suất và thời gian 

quan trắc tại thành phố Cần Thơ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_024

27 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường nước mặt 

lục địa

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_025

28 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường nước biển 

ven bờ

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_026

29 Dự thảo chương trình quan trắc tổng thể môi trường vùng KTTĐ 

vùng ĐBSCL giai đoạn 2015 - 2019 đối với môi trường không khí 

xung quanh, tiếng ồn và cường độ dòng xe

Chuyên đề (số) 15_10_32_CDS_027

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

296/QĐ-TCMT Nghiên cứu xác định các đối tượng 

và xây dựng hệ thống kí hiệu cho 

các lớp thông tin nền môi trường 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi 

trường dùng chung cho Tổng cục 

Môi trường

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_13_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_13_02_THS_001

3 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 

môi trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_001

4 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 

môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_002

5 Nghiên cứu tổng quan tình hình xây dựng kí hiệu nền địa lý môi 

trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_003

6 Nghiên cứu tình hình xây dựng hệ thống kí hiệu phục vụ xây dựng 

CSDL nền địa lý môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_004
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7 Nghiên cứu nội dung các đối tượng cho CSDL nền địa lý môi 

trường  tỉ lệ 1:10.000; 1:25.000; 1:50.000 phục vụ dùng chung cho 

Tổng cục Môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_005

8 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế kí hiệu CSDL 

nền địa lý môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_006

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

296/QĐ-TCMT Nghiên cứu xác định các đối tượng 

và xây dựng hệ thống kí hiệu cho 

các lớp thông tin nền môi trường 

phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu môi 

trường dùng chung cho Tổng cục 

Môi trường

9 Nghiên cứu khả năng xây dựng thư viện kí hiệu trong ArcGIS cho 

CSDL nền địa lý môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_007

10 Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế kí hiệu cho CSDL nền địa lý 

môi trường tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_008

11 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/10.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_009

12 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/25.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_010

13 Thiết kế xây dựng bộ kí hiệu cho lớp thông tin nền địa lý môi 

trường tỷ lệ 1/50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_011

14 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/10.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_012

15 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/25.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_013

16 Xây dựng thư viện kí hiệu dùng trong ArcGIS cho nhóm lớp thông 

tin nền địa lý môi trường tỷ lệ 1/50.000

Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_014

17 Báo cáo kết quả thử nghiệm Chuyên đề (số) 15_13_02_CDS_015

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

395/QĐ-TCMT Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung 

cấp dữ liệu môi trường đối với các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và 

Môi trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_01_THS_001

3 Xây dựng hướng dẫn chi tiết về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các cơ quan thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_01_CDS_001
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4 Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo tập huấn, hướng dẫn về giao nộp, 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường cho các 

sở tài nguyên và môi trường thuộc các tỉnh phía nam năm 2014

Tư liệu khác (số) 15_13_01_BKS_001

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

418/QĐ-TCMT Thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin, tin học hóa cho công tác 

lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_13_04_THG_001

2 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong việc 

ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ Tư liệu môi 

trường trong nước tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Lâm Đồng

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_001

3 Báo cáo kết quả Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ Tư liệu môi trường tại Hà 

Nội

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_002

4 Báo cáo phân tích, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin cho 

công tác lưu trữ tư liệu môi trường trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_003

5 Báo cáo phân tích, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin cho 

công tác lưu trữ tư liệu trong nước

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_004

6 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

văn bản quy phạm pháp luật và chính sách  môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_005

7 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

nguồn ô nhiễm môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_006

8 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quan trắc của CSDL tư liệu môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_007

9 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý bảo tồn và đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_008

10 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quản lý thẩm định báo cáo ĐMC, ĐTM

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_009

11 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý thanh tra, kiểm tra môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_010

12 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_011

13 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý chất thải và cải thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_012

14 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý môi trường lưu vực sông

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_013
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15 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý nhạy cảm, sự cố môi trường, tai biến thiên nhiên 

và thiên tai

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_014

16 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_015

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

418/QĐ-TCMT Thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin, tin học hóa cho công tác 

lưu trữ tư liệu môi trường năm 2014

17 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

sức khỏe môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_016

18 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quy hoạch, kế hoạch mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_017

19 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin CSDL cho đối 

tượng quản lý giáo dục và truyền thông môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_018

20 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng tổ chức, nhân sự phục vụ công tác bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_019

21 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý nền bản đồ các tỷ lệ

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_020

22 Báo cáo xây dựng danh mục tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cho 

đối tượng quản lý ảnh viễn thám

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_021

23 Báo cáo xây dựng mô hình hóa nghiệp vụ Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_022

24 Phân tích nội dung dữ liệu (Phần mềm tích hợp CSDL tư liệu môi 

trường phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu số liệu)

Chuyên đề (số) 15_13_04_CDS_023

25 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_13_04_THS_001

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

571/QĐ-TCMT Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_05_THG_001

2 Tài liệu báo cáo nhiệm vụ: Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường nâng cấp phần mềm quản lý tư liệu môi trường hoạt động 

trong môi trường Website

Tư liệu khác 

(giấy)

15_13_05_BKG_001

3 Tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập nhật năm 2014 Chuyên đề (giấy) 15_13_05_CDG_001

4 Danh mục tư liệu thu nhận năm 2014 Chuyên đề (giấy) 15_13_05_CDG_002

5 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_05_THS_001
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6 Tài liệu báo cáo nhiệm vụ: Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường nâng cấp phần mềm quản lý tư liệu môi trường hoạt động 

trong môi trường Website

Tư liệu khác (số) 15_13_05_BKS_001

7 Tình hình thông tin tư liệu môi trường được cập nhật năm 2014 Chuyên đề (số) 15_13_05_CDS_001

8 Danh mục tư liệu thu nhận năm 2014 Chuyên đề (số) 15_13_05_CDS_002

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

571/QĐ-TCMT Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi 

trường

9 Phần mềm "Quản lý tư liệu môi trường hoạt động trong môi trường 

website"

Phần mềm 15_13_05_PMS_001

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_13_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_13_03_THS_001

3 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - biên giới địa giới cho nhóm tỷ lệ cấp tỉnh, 

huyện  (tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000)

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - biên giới địa giới cho  nhóm tỷ lệ  cấp khu vực 

(tỷ lệ 1:250000, 1:100000)

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - cơ sở toán học, hệ quy chiếu cho nhóm tỷ lệ cấp tỉnh, 

huyện

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_003

6 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - cơ sở toán học, hệ quy chiếu cho nhóm tỷ lệ cấp khu 

vực

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - dân cư cho nhóm tỷ lệ 1: 50.000, 1: 25.000 và 1: 

10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_005

8 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - dân cư cho nhóm tỷ lệ 1: 250.000 và 1: 100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_006

9 Xây dựng dự thảo danh mục dữ liệu nền địa lý môi trường Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - giao thông cho bản đổ cấp tỉnh, huyện, tỷ lệ 1: 

50.000,1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_008
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11 Phân tích, đánh giá, xây dựng nội dung quy định dữ liệu nền địa lý 

môi trường - giao thông cho bản đổ cấp khu vực, tỷ lệ 1: 250.000, 

1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - địa hình cho nhóm tỷ lệ bản đồ: 2-Cấp tỉnh, 

huyện: tỷ lệ 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_010

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

13 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - địa hình cho nhóm tỷ lệ bản đồ: 1-Cấp khu vực: 

tỷ lệ 1:250.000, 1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - phủ bề mặt cho nhóm tỷ lệ 1: 50.000, 1: 25.000 

và 1: 10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - phủ bề mặt cho nhóm tỷ lệ 1: 250.000 và 1: 

100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_013

16 Tổng hợp thông tin quy định về dữ liệu nền nhóm tỷ lệ bản đồ 2 

cho cấp tỉnh, huyện - tỷ lệ 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_014

17 Tổng hợp thông tin quy định về dữ liệu nền nhóm tỷ lệ bản đồ 1 

cho cấp khu vực - tỷ lệ 1:250.000; 1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - thủy hệ cho bản đồ cấp khu vực, tỷ lệ 

1:250.000,1:100.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_016

19 Phân tích, đánh giá và xây dựng nội dung quy định về dữ liệu nền 

địa lý môi trường - thủy hệ cho bản đồ cấp tỉnh, huyện, tỷ lệ 

1:50.000,1:25.000, 1:10.000

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Thẩm định và Đánh giá 

tác động môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_019

22 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh  vực đào tạo và truyền thông 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_020
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23 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh  vực khoa học công nghệ của 

Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Khoa học môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_022

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

572/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin cho Website 

thông tin dữ liệu không gian môi 

trường

25 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực (Kế hoạch - Tài chính, 

Chính sách - Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, …) của 

TCMT

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_024

27 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Quản lý chất thải và cải 

thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_026

29 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực Tạp chí môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_027

30 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu tích hợp dùng chung cho lĩnh vực tư vấn và công nghệ môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_028

31 Phân tích, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu dùng chung cho lĩnh vực Văn phòng – Tổng cục Môi 

trường quản lý

Chuyên đề (số) 15_13_03_CDS_029

32 Báo cáo xây dựng chức năng bản đồ trực tuyến website thông tin 

dữ liệu không gian môi trường

Tư liệu khác (số) 15_13_03_BKS_001

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

573/QĐ-TCMT Xây dựng kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của 

Tổng cục Môi trường giai đoạn 

2015-2020 và quy định báo cáo môi 

trường phục vụ công tác quản lý 

môi trường

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (giấy) 15_13_06_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Tổng hợp (số) 15_13_06_THS_001
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3 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây 

dựng quy định báo cáo môi trường tại địa phương Đồng Nai, Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_001

4 Báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Tổng cục 

môi trường, Tổng cục thống kê, Bộ thông tin và truyền thông trên 

địa bàn Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_002

7 Trung tâm 

Thông tin và 

Tư liệu môi 

trường

573/QĐ-TCMT Xây dựng kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của 

Tổng cục Môi trường giai đoạn 

2015-2020 và quy định báo cáo môi 

trường phục vụ công tác quản lý 

môi trường

5 Tổng hợp, phân tích các mô hình, quy trình nghiệp vụ hiện tại của 

Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_003

6 Phân tích tổng quan và các bài học kinh nghiệm về việc xây dựng 

kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ở các cấp Bộ ngành

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_004

7 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ 

thông tin của các đơn vị trực thuộc Tổng cục môi trường

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_005

8 Phân tích, đề xuất các mục tiêu (Tổng quát và cụ thể) ứng dụng 

công nghệ thông tin giai đoạn 2015 - 2020

Chuyên đề (số) 15_13_06_CDS_006

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1164/QĐ-BTNMT Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện 

môi trường cho khu dân cư đô thị 

thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_11_02_THG_001

2 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_11_02_THS_001

3 Thu thập thông tin dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã 

Tây Hồ, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_001

4 Thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường xã 

Tây Mỗ, hiện trạng chất lượng nước mặt của hệ thống sông hồ xã 

Tây Mỗ

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_002

5 Tổng hợp thông tin về một số công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 

đang được áp dụng tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_003

6 Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt; 

Thuyết mình tính toán quy trình công nghệ xử lý cho mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_004

7 Xây dựng quy trình vận hành hệ thống xử lý Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_005
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8 Xây dựng tài liệu tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại 

khu vực dự án

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_006

9 Xây dựng bài giảng hướng dẫn vận hành và bảo trì trang thiết bị Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_007

10 Báo cáo đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_008

11 Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_009

12 Sổ tay hướng dẫn thiết kế, xây dựng mô hình xử lý Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_010

13 Thông tin về dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_011

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

1164/QĐ-BTNMT Dự án: "Xử lý ô nhiễm và cải thiện 

môi trường cho khu dân cư đô thị 

thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy"

14 Bụi, khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi 

công

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_012

15 Nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_013

16 Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_014

17 Các yếu tố gây mất an toàn lao động Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_015

18 Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã 

hội

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_016

19 Bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi phát sinh từ quá trình vận hành hệ thống Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_017

20 Nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_018

21 Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của 

dự án

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_019

22 Các yếu tố gây phiền toái và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_020

23 Các yếu tố gây nguy cơ cháy, nổ Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_021

24 Đề xuất, lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt; 

Thuyết minh tính toán quy trình công nghệ xử lý cho mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_022

25 Bản cảm kết Bảo vệ môi trường của dự án Chuyên đề (số) 15_11_02_CDS_023

26 Bản vẽ thiết kế thi công dự án Tư liệu khác (số) 15_11_02_BKS_001

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

1 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (giấy) 15_11_01_THG_001
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2 Phân tích đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất các nội dung phục 

vụ chuyển giao công nghệ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_001

3 Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý, thu 

gom vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt tại xã Hồi 

Ninh

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_002

4 Thiết kế Bản đồ vị trí khu vực thực hiện dự án, bố trí mặt bằng dự 

án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_003

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

5 Thiết kế Mặt bằng nhà ủ rác và mặt bằng đứng trục 1-6, mặt bằng 

mái nhà ủ rác, mặt cắt A-A và mặt đứng trục A-D, mặt cắt B-B

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_004

6 Thiết kế Mặt bằng sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, mặt bằng mái 

sân tập kết, phân loại sơ bộ rác, mặt bằng móng sân tập kết, phân 

loại sơ bộ rác

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_005

7 Thiết kế mặt bằng nhà phân loại, đốt rác, mặt bằng mái nhà phân 

loại, đốt rác, mặt bằng móng nhà phân loại, đốt rác

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_006

8 Thiết kế mặt bằng nhà xử lý mùn hữu cơ, mặt bằng mái nhà xử lý 

mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_007

9 Thiết kế mặt bằng nhà kho tổng hợp, mặt bằng mái nhà kho tổng 

hợp

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_008

10 Thiết kế mặt bằng đứng và mặt bằng, mắt bên và mặt cắt 1-1 Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_009

11 Thiết kế Chi tiết nhà bảo vệ, các mặt đứng, bố trí cốt thép Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_010

12 Thiết kế mặt bằng xử lý nước thải, Mặt bằng bãi lọc và mặt  cắt bãi 

lọc 1-6, mặt bằng ống phân phối nước

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_011

13 Thiết kế mặt bằng điểm tập kết trung chuyển số 1, mặt bằng mái 

điểm tập kết trung chuyển số 1

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_012

14 Thiết kế chi tiết ô chôn lấp Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_013

15 Thiết kế Sơ đồ xử lý nước mưa và mặt bằng bể xử lý, mặt cắt 1-1 

và 2-2

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_014

16 Thiết kế Mặt đứng và mặt bằng cổng, đoạn hàng rào gạch, chi tiết 

cổng, kết cấu cổng hàng rào

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_015

17 Đánh giá nhu câu và khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật để sử dụng 

mùn hữu cơ (Năm 2013)

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_016

18 Đánh giá năng lực chế tạo thiết bị sản xuất mùn hữu cơ phục vụ 

việc lựa chọn đơn vị phù hợp tham gia xây dựng mô hình

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_017
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19 Phân tích các chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn quy định hiện 

hành tại Việt Nam liên quan đến sản xuất và sử dụng mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_018

20 Lợi ích về môi trường liên quan đến khả năng giảm phát thải khí 

nhà kính do việc sản xuất mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_019

21 Xây dựng báo cáo đánh giá xu hướng sản xuất và sử dụng mùn hữu 

cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_020

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

22 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý, thu gom 

vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_021

23 Báo cáo khảo sát, đánh giá triển vọng việc sản xuất và sử dụng mùn 

hữu cơ tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_022

24 Tổng hợp số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực dự án Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_023

25 Tổng hợp số liệu về kinh tế xã hội và môi trường khu vực dự án Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_024

26 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn chuẩn bị Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_025

27 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn thi công xây 

dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_026

28 Xác định, thống kê các nguồn thải trong giai đoạn vận hành Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_027

29 Xác định thống kê rủi ro và các sự cố môi trường trong các giai 

đoạn

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_028

30 Tác động do quy hoạch dự án và các tác động đến kinh tế - xã hội 

do công tác đền bù giải phóng mặt bằng – tái định cư

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_029

31 Các tác động đến môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_030

32 Các tác động đến môi trường nước trong giai đoạn thi công xây 

dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_031

33 Các tác động đến môi trường đất và môi trường sinh học trong giai 

đoạn xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_032

34 Các tác động đến môi trường nước và hệ sinh thái trong giai đoạn 

hoạt động

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_033

35 Các tác động do ô nhiễm bụi, tiếng ồn, rung đến môi trường trong 

giai đoạn hoạt động

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_034

36 Các tác động do chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_035

37 Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

của dự án trong giai đoạn chuẩn bị

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_036
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38 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_037

39 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi 

công xây dựng

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_038

40 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên sinh vật trong 

giai đoạn thi công dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_039

8 Trung tâm 

Tư vấn và 

Công nghệ 

môi trường

982/QĐ-BTNMT Ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường sông Nhuệ - Đáy bằng 

việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt thí 

điểm cho cụm dân cư theo phương 

pháp ủ khô kị khí

41 Các biện pháp về an toàn lao động và giảm thiểu tác động về xã hội Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_040

42 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn và độ rung Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_041

43 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và tài nguyên sinh vật trong 

giai đoạn hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_042

44 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn hoạt động 

của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_043

45 Các giải pháp giảm thiểu các tác động đến KT-XH; Các giải pháp 

phòng ngừa và ứng phó với rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn 

hoạt động của dự án

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_044

46 Báo cáo ĐTM tổng hợp Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_045

47 Xây dựng bài giảng về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_046

48 Xây dựng bài giảng về tổ chức phân loại và thu gom rác tại nguồn Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_047

49 Xây dựng bài giảng hướng dẫn vận hành và bảo trì trang thiết bị Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_048

50 Tiến hành các đánh giá cần thiết: Xác định các thông số kỹ thuật 

quá trình sản xuất mùn hữu cơ

Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_049

51 Báo cáo đánh giá các kết quả thử nghiệm Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_050

52 Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, giới thiệu sản phẩm Chuyên đề (số) 15_11_01_CDS_051

53 Báo cáo tổng kết Tổng hợp (số) 15_11_01_THS_001
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9 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

05/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định 

nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng 

phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_19_01_THG_001

9 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

05/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định 

nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng 

phó với xâm nhập mặn trong điều 

kiện Biến đổi khí hậu ở vùng đồng 

bằng sông Cửu Long

2 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_01_BKG_001

3 Báo cáo phân tích, đánh giá sự thay đổi xâm nhập mặn theo các yếu 

tố ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_001

4 Báo cáo các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_002

5 Báo cáo đánh giá hiện trạng, phân tích xác định các nguyên nhân 

làm gia tăng xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng 

ĐBSCL

Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_003

6 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_01_BKG_002

7 Báo cáo cơ sở dữ liệu Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_004

8 Hồ sơ đánh giá cấp nhà nước Chuyên đề (giấy) 15_19_01_CDG_005

9 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_19_01_THS_001
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10 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác (số) 15_19_01_BKS_001

11 Báo cáo đánh giá hiện trạng, phân tích xác định các nguyên nhân 

làm gia tăng xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng 

ĐBSCL

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_001

12 Báo cáo phân tích, đánh giá sự thay đổi xâm nhập mặn theo các yếu 

tố ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_002

13 Các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí 

hậu

Chuyên đề (số) 15_19_01_CDS_003

14 Cơ sở dữ liệu về xâm nhập mặn, bộ bản đồ hiện trạng xâm nhập 

mặn, bản đồ hiện trạng khai thác sử dụng nước

Bản đồ (số) 15_19_01_BDS_001

9 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

07/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

Nghiên cứu đánh giá biến động 

đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ 

dưới tác động của biến đổi khí hậu 

và mực nước biển dâng

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_19_02_THG_001

2 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_02_BKG_001

3 Phụ lục kết quả khoa học công nghệ đề tài Tư liệu khác 

(giấy)

15_19_02_BKG_002

4 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_19_02_THS_001

5 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác (số) 15_19_02_BKS_001

6 Báo cáo về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_001

7 Báo cáo kết quả tính toán Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_002

8 Báo cáo thống kê Chuyên đề (số) 15_19_02_CDS_003

9 Bản đồ biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 1965 - 

1990

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_001

10 Bản đồ biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ giai đoạn 1990 - 

2010

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_002
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11 Bản đồ các thế hệ đường bờ biển các tỉnh nam bộ giai đoạn 1965 – 

1990 - 2010

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_003

12 Bản đồ mức độ dễ bị tổn thương đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ tỷ 

lệ 1:200.000

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_004

13 Sơ đồ dự báo biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ vào các 

năm 2020, 2030, 2050

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_005

14 Bản đồ các thế hệ đường bờ biển các tỉnh nam bộ giai đoạn 1965 – 

1990 – 2010 thu nhỏ từ tỷ lệ 1:200.000

Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_006

15 Bản đồ biến động theo vùng Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_007

16 Bản đồ địa mạo Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_008

17 Bản đồ phân loại bờ biển Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_009

18 Bản đồ tổn thương theo vùng Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_010

19 Bản đồ tổn thương 4 vùng trọng điểm Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_011

9 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

07/2012/HĐ-

KHCN-BĐKH/11-

15

Nghiên cứu đánh giá biến động 

đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ 

dưới tác động của biến đổi khí hậu 

và mực nước biển dâng

20 Sơ đồ vùng nghiên cứu Bản đồ (số) 15_19_02_BDS_012

9 Văn phòng 

chương 

trình KH & 

CN phục vụ 

chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia ứng phó 

với biến đổi 

khí hậu

KHCN-BĐKH/11-

15

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của 

lực lượng vũ trang và đề xuất giải 

pháp y sinh học khắc phục

1 Văn phòng chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu 

Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng hợp (số) 15_19_03_THS_001

2 Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ đề tài Tư liệu khác (số) 15_19_03_BKS_001
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3 Poster.BDKH.06 Tư liệu khác (số) 15_19_03_BKS_002

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_01_03_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_01_03_THS_001

3 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_001

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

4 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải  nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_002

5 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_003

6 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực 

vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ khắc phục ô nhiễm và 

cải tạo, phục hồi môi trường làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ giám định về môi 

trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_007
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10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chính sách, pháp luật hiện hành 

về cơ chế, chính sách tài chính cho dịch vụ giám định môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của WTO

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_009

12 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của  CEPT

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của AFTA

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_011

14 Phân tích, đánh giá các quy định về chính sách tài chính nhằm phát 

triển dịch vụ môi trường của EU

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_012

15 Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chính sách tài chính 

nhằm phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_013

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

16 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_014

17 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_015

18 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_016

19 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_017

20 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn 

thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_018

21 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_019

22 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_020
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23 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_021

24 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_022

25 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_023

26 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_024

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

27 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải 

nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_025

28 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái 

chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_026

29 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_027

30 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_028

31 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về  tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_029

32 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_030

33 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_031

34 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_032
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35 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_033

36 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ thu gom và xử lý nước 

thải

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_034

37 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_035

38 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về  tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_036

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

39 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_037

40 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_038

41 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các điểm ô 

nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_039

42 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_040

43 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các điểm ô 

nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_041

44 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_042

45 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_043
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46 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_044

47 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi 

chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_045

48 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi chôn 

lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_046

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

49 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_047

50 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các bãi chôn 

lấp chất thải không hợp vệ sinh

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_048

51 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_049

52 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_050

53 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_051

54 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các 

làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_052

55 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_053

56 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi 

trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_054
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57 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường tại các làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_055

58 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_056

59 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_057

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

60 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối 

với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_058

61 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, 

thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_059

62 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết 

bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_060

63 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối 

với máy móc, thiết bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_061

64 Nghiên cứu, xây dựng quy định các chính sách tài chính khác nhằm 

phát triển dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết 

bị, công nghệ

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_062

65 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về đầu tư 

nhằm phát triển dịch vụ giám định giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_063

66 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về tín dụng 

nhằm phát triển dịch vụ giám định giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_064

67 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuê đất, 

thuê mặt nước nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_065
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68 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về sử dụng đất 

nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_066

69 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về thuế nhằm 

phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_067

70 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về phí, lệ phí 

và giá dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_068

71 Nghiên cứu, xây dựng quy định chính sách tài chính về các chính 

sách tài chính khác nhằm phát triển dịch vụ giám định thiệt hại về 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_069

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

398/QĐ-TCMT Điều tra, khảo sát, đánh giá xây 

dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 

sách về phát triển dịch vụ môi 

trường theo Quyết định số 249/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

72 Xây dựng các quy định chung về chính sách tài chính phát triển 

dịch vụ môi trường (nguyên tắc, mục tiêu, nội dung chính sách)

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_070

73 Xây dựng trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các 

chính sách tài chính phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_071

74 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách tài chính phát 

triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_072

75 Xây dựng báo cáo thuyết trình về các cơ chế chính sách tài chính 

phát triển dịch vụ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_03_CDS_073

76 Xây dựng Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Cơ chế, chính sách tài chính về phát triển dịch vụ môi trường 

ở Việt Nam

Tư liệu khác (số) 15_01_03_BKS_001

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

570/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin môi trưởng vào 

các CSDL và đưa lên Cổng thông 

tin điện tử của TC Môi trường; duy 

trì các hoạt động thường xuyên của 

hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT 

(cổng thông tin đối ngoại....)

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_01_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_01_02_THS_001
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3 Tổng hợp, thu thập, biên soạn thông tin hàng ngày liên quan đến 

lĩnh vực môi trường, các lĩnh vực liên quan từ các nguồn báo, tạp 

chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin điện tử của các bộ, 

ban, ngành liên quan

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_001

4 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan Hiện 

trạng môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_002

5 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tại Việt Nam và trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_003

6 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác Quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_004

7 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học (ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật 

ngoại lai, bảo tồn động vật hoang dã, tài nguyên sinh vật, …)

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_005

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

570/QĐ-TCMT Cập nhật thông tin môi trưởng vào 

các CSDL và đưa lên Cổng thông 

tin điện tử của TC Môi trường; duy 

trì các hoạt động thường xuyên của 

hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT 

(cổng thông tin đối ngoại....)

8 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nước, …

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_006

9 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến công tác quản lý chất thải và cải thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_007

10 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác thanh tra môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_008

11 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến sức 

khỏe môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_009

12 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến các văn bản pháp luật phổ biến chính sách, pháp luật hiện hành 

của Nhà nước trong lĩnh vực môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_010

13 Tổng hợp, thu thập thông tin, số liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_011

14 Tổng hợp, thu thập thông tin, số  liệu hàng ngày liên quan đến biến 

đổi khí hậu

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_012

15 Tổng hợp, thu thập thông tin, số  liệu hàng ngày liên quan đến công 

tác bảo vệ môi trường tại Thủ đô Hà Nội

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_013
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16 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_014

17 Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, số liệu hàng ngày liên quan 

đến khoa học - công nghệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_015

18 Tổng hợp, thu thập và xử lý  thông tin, số liệu hàng ngày (bằng 

tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Pháp) liên quan đến pháp 

luật và chính sách môi trường, hợp tác quốc tế về môi trường, ... từ 

các nguồn báo, tạp chí, báo điện tử, TTXVN, các trang thông tin 

điện tử của các bộ, ban, ngành liên quan

Chuyên đề (số) 15_01_02_CDS_016

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hộ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP nói trên"

Tổng hợp (giấy) 15_01_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:"Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hộ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP nói trên"

Tổng hợp (số) 15_01_01_THS_001

3 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ 

tầng đối với hoạt động xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung theo quy định của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ về đầu tư các công trình hạ 

tầng đối với hoạt động xây dựng công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa 

đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với động xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tập trung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_003
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6 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với động xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

tập trung theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_004

7 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở xử lý chất thải theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_005

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

8 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở sản xuất ứng dụng sáng 

chế bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên 

thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_006

9 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng trung tâm, trạm tìm kiếm cứu 

nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi trường sau chiến tranh theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_007

10 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở hỏa táng, điện táng theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_008

11 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng trạm quan trắc môi trường theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_009
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12 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ 

môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_010

13 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, 

cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường và các công 

trình bảo vệ môi trường khác phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_011

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

14 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi 

thường đối với hoạt động xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo, nguồn 

nhân lực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_012

15 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt tập trung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_013

16 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt tập trung; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất 

thải

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_015

18 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở sản xuất 

ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_016
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19 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng trung tâm, trạm 

tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi trường sau chiến 

tranh; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_017

20 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đối với diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở hóa táng, 

điện táng; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_018

21 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng trạm quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_019

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

22 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường các khu, cụm 

công nghiệp làng nghề

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_020

23 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng cơ sở công nghiệp môi trường, cơ sở sản xuất sản phẩm 

thân thiện với môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác 

phục vụ lợi ích công về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_021

24 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về giảm 50% tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất và được chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

nhưng thời gian chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tối đa 

không quá 5 năm kể từ  ngày được giao đất đối với diện tích đất để 

xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_022

94 Sản phẩm giao nộp năm 2015



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

25 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đối với 

hoạt động xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập 

trung áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau 

xử lý dưới 10%; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_023

26 Phân tích, đánh giá thực trạng hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đối với 

hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

quy định; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển 

khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_024

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

27 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở xử lý chất thải theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế và đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_025

28 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_026

29 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

trung tâm, trạm tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu, khắc phục sự cố môi 

trường; cơ sở khắc phục hậu quả môi trường sau chiến tranh theo 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP;

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_027
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30 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, ưu 

tiên vay vốn và xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp 

các tài sản được hình thành từ vốn vay đối với công trình xây dựng 

cơ sở hóa táng, điện táng theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế 

và đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_028

31 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về huy động vốn đầu tư thiết 

bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được cấp bằng 

độc quyền sáng chế hoặc độc quyền giải pháp hữu ích; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_029

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

32 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công 

nghệ sinh học để bảo vệ môi trường” theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_030

33 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “đầu tư vào nghiên cứu và 

phát triển (R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân 

thiện với môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên” theo Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá 

trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_031

34 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “chuyển giao công nghệ phục 

vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường” theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_032
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35 Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư 

để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động “áp dụng công nghệ giảm 

thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon” theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_033

36 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu tiên xem xét sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức đối với các dự án trọng điểm của Nhà nước 

thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_034

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

37 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động xử lý chất thải nguy hại; xử lý hóa chất độc hại; xử lý, cải tạo 

môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa và các khu quân sự; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực 

tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_036

39 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao 

gồm thiết bị  xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng 

phó, xử lý tràn dầu; thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_037
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40 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm thay thế nguyên 

liệu tự nhiên có lợi cho môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_038

41 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp dịch vụ hỏa táng, điện táng; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_039

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

42 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới 

chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học để 

bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ 

sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_040

43 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

(R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với 

môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_041

44 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ 

thân thiện với môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_042
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45 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  

lĩnh vực Ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được cấp bằng độc 

quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_043

46 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  lĩnh vực nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu sử dụng trực 

tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 

thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế;

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_044

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

47 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong  

lĩnh vực nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện 

vận tải trong nước chưa sản xuất, công nghệ trong nước chưa tạo ra 

được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử 

về khoa học và công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên 

cứu, xử lý chất thải,

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_045

48 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý chất thải thông thường; 

các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực 

tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_046

49 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt tập 

trung; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_047
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50 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động nghiên cứu xử lý chất thải, 

chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân 

thiện với môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển 

khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_048

51 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục 

sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ biển và các sự cố môi trường 

khác; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện 

trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_049

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

52 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải 

gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_050

53 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_051

54 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu đối 

với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu sử dụng trực 

tiếp trong thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; 

quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_052
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55 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết 

bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất, 

công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí 

khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ sử 

dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu, xử lý chất thải, dự án 

chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc,

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_053

56 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm thân thiện với môi trường xuất khẩu; các khó khăn, 

vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất 

sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_054

57 Phân tích, đánh giá  thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với  các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải xuất khẩu; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_055

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

58 Phân tích, đánh giá  thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường 

xuất khẩu; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_056

59 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu đối 

với sản phẩm xuất khẩu (năng lượng thu được từ việc tiêu hủy chất 

thải) theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, 

bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế và đề xuất sửa đổi, bổ 

sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_057

60 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các hoạt động 

bảo vệ môi trường được quy định tại Phần A của Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực 

hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_058
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61 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các hoạt động 

bảo vệ môi trường được quy định tại Phần B của Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực 

hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_059

62 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm từ 

hoạt động bảo vệ môi trường được quy định tại Phần C của Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc khi triển khai 

thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_060

63 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử lý chất thải nguy 

hại; xử lý hóa chất độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, 

mương, sông, hồ chứa và các khu quân sự; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_061

64 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm thân thiện với 

môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực 

hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_062

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

65 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường sản 

xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao gồm thiết bị xử lý ô nhiễm môi 

trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng phó, xử lý tràn dầu; thiết bị 

quan trắc và phân tích môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_063

66 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất các sản phẩm thay thế 

nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trường; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_064

67 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi miễn phí bảo vệ môi trường 

cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường; các 

khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; 

đề xuất sửa đổi, bổ sung (Dịch vụ hỏa táng, điện táng)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_065
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68 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động xử lý chất thải thông thường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_066

69 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động xử lý nước thải sinh hoạt tập trung)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_067

70 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (nghiên cứu xử lý chất thải, chuyển giao công 

nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_068

71 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục sự cố sạt lở núi, 

sạt lở đê, bờ sông, bờ biển và các sự cố môi trường khác)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_069

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

72 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động áp dụng công nghệ giảm thiểu khí 

thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_070

73 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về miễn phí bảo vệ môi 

trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án hoạt động 

bảo vệ môi trường (hoạt động sản xuất năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_071

74 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng 

dụng công nghệ sinh học để bảo vệ môi trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai 

thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_072
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75 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển (R&D) kỹ thuật xử lý, tái chế chất thải, 

công nghệ thân thiện với môi trường chiếm 25% doanh thu trở lên 

theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_073

76 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển giao 

công nghệ phục vụ xử lý chất thải, công nghệ thân thiện với môi 

trường theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_074

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

77 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng sáng 

chế bảo vệ môi trường được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc 

bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo Nghị định số 04/2009/NĐ-

CP; các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thực hiện trên 

thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_075

78 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động xử lý chất thải nguy hại; xử lý hóa chất 

độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa 

và các khu quân sự)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_076

79 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất sản phẩm thân thiện với môi 

trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_077
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80 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, bao 

gồm thiết bị  xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị xử lý chất thải, ứng 

phó, xử lý tràn dầu, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_078

81 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hoạt động sản xuất các sản phẩm thay thế nguyên 

liệu tự nhiên có lợi cho môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_079

82 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 2 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (dịch vụ hỏa táng, điện táng)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_080

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

83 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử 

lý chất thải thông thường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_081

84 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo 

vệ môi trường (hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_082

85 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động 

nghiên cứu xử lý chất thải, chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý 

chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_083
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86 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động xử 

lý sự cố tràn dầu; khắc phục sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ 

biển và các sự cố môi trường khác

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_084

87 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng công 

nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_085

88 Phân tích, đánh giá thực trạng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định 

(khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành) 

đối với tài sản cố định của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản 

xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất năng lượng từ 

việc tiêu hủy chất thải

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_086

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

89 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ chi phí đầu vào đối 

với các dự án về hoạt động xử lý chất thải nguy hại, xử lý hóa chất 

độc hại; xử lý, cải tạo môi trường các kênh, mương, sông, hồ chứa 

và các khu quân sự; các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá 

trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_087

90 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường (Các sản 

phẩm từ hoạt động tái chế chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_088

91 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; (Sản phẩm thay thế nguyên liệu tự 

nhiên có lợi cho môi trường)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_089

92 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về 

giá đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường theo Nghị 

định số 04/2009/NĐ-CP các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi 

triển khai thực hiện trên thực tế; đề xuất sửa đổi, bổ sung (Năng 

lượng thu được từ việc tiêu hủy chất thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_090
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93 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi, hỗ trợ về giải 

thưởng môi bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_091

94 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các ưu đãi, hỗ trợ về quảng 

bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn; các khó khăn, vướng mắc, bất 

cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_092

95 Phân tích, đánh giá các quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ; 

thu hồi ưu đãi, hỗ trợ tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP; các khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; đề 

xuất sửa đổi, bổ sung.

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_093

96 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các dự án phát triển tòa nhà 

xanh, tiết kiệm năng lượng

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_094

97 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của dự án xây dựng công trình xây 

dựng các nhà máy xử lý chất thải nguy hại liên vùng

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_095

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

98 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (đối với hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_096

99 Phân tích, đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ hoạt động thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_097

100 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (Dự án xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ 

phân tán)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_098

101 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hỗ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường (Hoạt động xây dựng hầm biogas)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_099

102 Đánh giá nhu cầu ưu đãi, hộ trợ của các hoạt động, sản phẩm từ 

bảo vệ môi trường khác

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_100

103 Tổng hợp, đề xuất các quy định ưu đãi, hộ trỡ cho các dự án cần 

khuyến khích thực hiện; bổ sung các hoạt động, sản phẩm của các 

dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_101

104 Nghiên cứu một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường tại các văn bản có liên quan, kiến nghị sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_102
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105 Đề xuất các nội dung về chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ 

môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_103

106 Phân tích, đánh giá các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các 

hoạt động bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới, bài học 

kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_104

107 Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung  nội dung về các quy định 

chung của Nghị định số 04/2009/NĐ-CP (phạm vi điều chỉnh; đối 

tượng áp dụng; giải thích từ ngữ, nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ; hoạt 

động bảo vệ môi trường và sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ; điều 

kiện, phạm vi và mức độ ưu đãi, hỗ trợ; các hành vi bị nghiêm cấm)

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_105

108 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ 

tầng và đất đai bảo đảm tính khả thi, hợp lý

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_106

109 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ về vốn, thuế, phí  bảo đảm 

tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_107

10 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường

993/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá thực trạng ưu đãi, 

hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi 

trường theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, 

đề xuất sủa đổi, bổ sung Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP nói trên

110 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ về giá và tiêu thụ sản 

phẩm bảo đảm tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_108

111 Nghiên cứu, xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ khác cho các hoạt động, 

sản phẩm bảo vệ môi trường bảo đảm tính khả thi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_109

112 Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thu hồi ưu đãi, hỗ trợ bảo 

đảm hiệu quả của nguồn vốn được ưu đãi, hỗ trợ

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_110

113 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_111

114 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác có liên quan

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_112

115 Nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 

được hưởng ưu đãi

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_113

116 Xây dựng Tờ trình và Nghị định của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của 

Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_01_01_CDS_114
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11 Viện Chiến 

lược, Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1694/QĐ-BTNMT Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất 

thải trong quản lý môi trường ngành 

công nghiệp Việt Nam

1 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (giấy) 15_21.19_01_THG_0

01

2 Báo cáo tổng hợp dự án Tổng hợp (số) 15_21.19_01_THS_0

01

3 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành chế biến thủy sản và áp 

dụng thí điểm tại Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

01

4 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất bia và áp dụng 

thí điểm tại Công ty bia HABADA Bắc Giang

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

02

5 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành dệt nhuộm và áp dụng thí 

điểm tại Công ty dệt nhuộm Trung Thu

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

03

11 Viện Chiến 

lược, Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1694/QĐ-BTNMT Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất 

thải trong quản lý môi trường ngành 

công nghiệp Việt Nam

6 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành thuộc da và áp dụng thí 

điểm tại Công ty TNHH Đặng Tư

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

04

7 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất giấy và áp dụng 

thí điểm tại Công ty TNHH mua bán, sản xuất giấy Tân Nhật Dũng

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

05

8 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất hóa chất cơ bản 

(xút-clo) và áp dụng thí điểm tại Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

06

9 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất cao su nguyên 

liệu và áp dụng thí điểm tại Công ty cao su TNHH Nhà nước MTV 

Hà Tĩnh

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

07

10 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất xi măng và áp 

dụng thí điểm tại Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

08

11 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản xuất thép và áp dụng 

thí điểm tại Nhà máy thép Lưu Xá, Công ty cổ phần gang thép Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

09

12 Báo cáo xây dựng quy trình KTCT ngành sản ắc quy và áp dụng thí 

điểm tại Công ty cổ phần Pin-Ắc quy Vĩnh Phú

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

10

13 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải chung cho ngành công  nghiệp Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

11
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14 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải cho ngành chế biến thủy sản Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

12

15 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất bia Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

13

16 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành dệt và hoàn thiện sản 

phẩm dệt

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

14

17 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành thuộc da Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

15

18 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất giấy Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

16

19 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất hóa chất cơ 

bản: xút và clo

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

17

20 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất cao su nguyên 

liệu

Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

18

11 Viện Chiến 

lược, Chính 

sách tài 

nguyên và 

môi trường 

1694/QĐ-BTNMT Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất 

thải trong quản lý môi trường ngành 

công nghiệp Việt Nam

21 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất xi măng Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

19

22 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất thép Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

20

23 Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải ngành sản xuất pin-ắc quy Chuyên đề (số) 15_21.19_01_CDS_0

21

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_14_04_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_14_04_THS_001

3 Phân tích, đánh giá sự cần thiết, nội dung, mục tiêu và các nguyên 

tắc thực hiện của kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_001

4 Phân tích, đánh giá việc lồng ghép thực hiện Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_002

5 Phân tích, đánh giá tác động của kinh tế xanh đến công tác bảo vệ 

môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_003
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6 Phân tích, đánh giá những khó khăn và thuận lợi của Việt Nam khi 

thực hiện kinh tế xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_004

7 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trong việc thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_005

8 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_006

9 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định 

pháp luật về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_007

10 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm phát 

thải khí nhà kính trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_008

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

11 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định 

pháp luật về phổ biến áp dụng sản xuất sạch hơn trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_009

12 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và phổ biến 

công nghệ xử lý môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_010

13 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và phổ biến 

công nghệ thu hồi khí nhà kính trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_011

14 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường lưu vực sông trong việc thực hiện kinh tế xanh 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_012

15 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp trong 

việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_013

16 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng  

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_014
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17 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn trong việc 

thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_015

18 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo vệ môi trường làng nghề trong việc thực hiện kinh tế xanh tại 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_016

19 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vê môi trường trong 

việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_017

20 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng công cụ thuế, phí trong việc thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_018

21 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng các công cụ kinh tế khác nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_019

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

22 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về áp dụng các công cụ hành chính về bảo vệ môi 

trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_020

23 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các mô hình bảo 

vệ môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_021

24 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường trong việc thực hiện kinh tế 

xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_022

25 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 nhằm thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_023

26 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

bảo tồn đa dạng sinh học trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_024

27 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

phục hồi hệ sinh thái trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_025
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28 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_026

29 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về 

xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường trong việc thực 

hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_027

30 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định về dán nhãn sinh thái và thúc đẩy phát triển sản phẩm 

thân thiện với môi trường trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt 

Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_028

31 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng 

các quy định pháp luật về phát triển ngành dịch vụ môi trường 

trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_029

32 Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện kiểm toán môi 

trường  trong việc thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_030

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

33 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Nghệ An

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_031

34 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thanh Hóa

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_032

35 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Bình 

Dương

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_033

36 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_034

37 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Thái 

Nguyên

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_035

38 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Đà Nẵng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_036
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39 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Quảng 

Ninh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_037

40 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và định hướng các chính 

sách bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Hải Phòng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_038

41 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước trong khu vực 

Châu Á

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_039

42 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước trong khu vực 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_040

43 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh của một số nước 

trong khu vực Châu Mỹ

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_041

44 Kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng các chính sách trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh trong khu vực 

Châu Úc

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_042

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

45 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện kinh tế 

xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_043

46 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng cơ chế chính 

sách, văn bản pháp luật nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn  

2015- 2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_044

47 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ máy quản lý 

nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_045

48 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015 - 2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_046

49 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các hoạt động về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 

2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_047

50 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu và công cụ quản lý nhằm thực hiện kinh tế xanh giai 

đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_048
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51 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số tiêu 

chuẩn, quy chuẩn nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_049

52 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các chương trình, dự án về 

môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2015-2020

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_050

53 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng cơ chế chính 

sách, văn bản pháp luật nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 

2012-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_051

54 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ máy quản lý 

nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021 - 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_052

55 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện đào tọa và phát triển 

nguồn nhân lực nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021 - 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_053

56 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các hoạt động về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn  

2021- 2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_054

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

57 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng hệ thống thông 

tin dữ liệu và công cụ quản lý về kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_055

58 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện xây dựng bộ chỉ số tiêu 

chuẩn, quy chuẩn nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_056

59 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện kiểm toán môi trường giai 

đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_057

60 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện các chương trình, dự án về 

môi trường nhằm thực hiện kinh tế xanh giai đoạn 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_058

61 Định hướng ưu tiên và lộ trình thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện kinh tế xanh tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_059

62 Phân tích, đánh giá xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

hành ðộng

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_060

63 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng cơ chế chính sách, văn 

bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_061
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64 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng bộ máy quản lý nhằm 

thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_062

65 Xây dựng nội dung hành động về đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_063

66 Xây dựng nội dung hành động về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_064

67 Xây dựng nội dung hành động về xử lý, tái chế và tái sử dụng chất 

thải nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_065

68 Xây dựng nội dung hành động về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_066

69 Xây dựng nội dung hành động về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm 

phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_067

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

70 Xây dựng nội dung hành động về phổ biến áp dụng sản xuất sạch 

hơn nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_068

71 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng và phổ biến rộng rãi 

công nghệ xử lý môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_069

72 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng và phổ biến rộng rãi 

công nghệ thu hồi khí nhà kính nhằm thực hiện chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_070

73 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường lưu vực sông 

nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_071

74 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường khu công 

nghiệp nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_072

75 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường đô thị nhằm 

thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_073

76 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường nông thôn 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_074
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77 Xây dựng nội dung hành động về bảo vệ môi trường làng nghề 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_075

78 Xây dựng nội dung hành động về hoàn thiện hệ thống các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nhằm thực hiện chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_076

79 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ thuế, phí 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_077

80 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ kinh tế khác 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_078

81 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các công cụ hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm thực hiện Chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_079

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

82 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng các mô hình bảo vệ môi 

trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_080

83 Xây dựng nội dung hành động về đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_081

84 Xây dựng nội dung hành động về áp dụng hệ thống quản lý môi 

trường theo ISO 14000 nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_082

85 Xây dựng nội dung hành động về bảo tồn đa dạng sinh học nhằm 

thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_083

86 Xây dựng nội dung hành động về phục hồi hệ sinh thái nhằm thực 

hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_084

87 Xây dựng nội dung hành động về ưu đãi, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường nhằm thực hiện chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_085

88 Xây dựng nội dung hành động về xây dựng hệ thống thông tin, dữ 

liệu về môi trường nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_086

89 Xây dựng nội dung hành động về dán nhãn sinh thái và thúc đẩy 

phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm thực hiện 

chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_087
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90 Xây dựng nội dung hành động về phát triển dịch vụ môi trường 

nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_088

91 Xây dựng nội dung hành động về kiểm toán môi trường nhằm thực 

hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_089

92 Xây dựng Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nhằm thực 

hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_090

93 Dự thảo chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Chiến 

lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định 

hướng 2021-2050

Chuyên đề (số) 15_14_04_CDS_091

94 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_001

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

206/QĐ-TCMT Điều tra, đánh giá và đề xuất định 

hướng, lộ trình thực hiện công tác 

bảo vệ môi trường nhằm thực hiện 

kinh tế xanh tại Việt Nam" năm 

2014

95 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_002

96 Báo cáo khảo sát năm 2013 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_003

97 Báo cáo khảo sát năm 2014 Tư liệu khác (số) 15_14_04_BKS_004

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

458/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng 

cường hiệu quả giấy phép môi 

trường

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy 

phép môi trường"

Tổng hợp (giấy) 15_14_03_THG_001

2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy 

phép môi trường"

Tổng hợp (số) 15_14_03_THS_001

3 Nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học của giấy phép môi trường Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_001

4 Nghiên cứu giấy phép môi trường tại một số quốc gia trên thế giới Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_002

5 Quan điểm của Đảng và Nhà nước và Chính sách pháp luật hiện 

hành về giấy phép môi trường và sự cần thiết của giấy phép môi 

trường

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_003

6 Đánh giá tổng quan tình hình cấp giấy phép môi trường liên quan 

đến thẩm quyền của một số bộ, ngành

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_004
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7 Đánh giá tổng quan tình hình về giấy phép môi trường trong kiểm 

soát ô nhiễm

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_005

8 Đánh giá tổng quan tình hình về giấy phép môi trường trong bảo 

tồn đa dạng sinh học

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_006

9 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện giấy phép môi trường tại 

một số địa phương

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_007

10 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép hành nghề quản lý; 

vận chuyển; xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_008

11 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép trong lĩnh vực đánh 

giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_009

12 Đánh giá thực trạng cấp và thực hiện giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_010

13 Đề xuất, kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi 

trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_03_CDS_011

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

458/QĐ-TCMT Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng 

cường hiệu quả giấy phép môi 

trường

14 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 

"Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi 

trường

Tư liệu khác (số) 15_14_03_BKS_001

15 Báo cáo đề xuất kiến nghị về giải pháp tăng cường thực thi giấy 

phép môi trường

Tư liệu khác (số) 15_14_03_BKS_002

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

721/QĐ-TCMT Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ 

chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường"

1 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (giấy) 15_14_02_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp Tổng hợp (số) 15_14_02_THS_001

3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của quản lý nhà nước và cơ 

quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_001

4 Nghiên cứu hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường và các yếu  tố ảnh hưởng

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_002

5 Nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các bộ 

tiêu chí đã được ban hành của các bộ, ngành, lĩnh vực có liên quan 

đến bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_003

6 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các tiêu chí đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_004

7 Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đánh giá 

chất lượng quản lý nhà nước

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_005
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8 Đánh giá thực trạng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_006

9 Đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo xây dựng, quản lý hệ thống 

quan trắc môi trường quốc gia, quản lý thống nhất số liệu quan trắc 

và lập báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_007

10 Đánh giá thực trạng công tác Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_008

11 Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_009

12 Báo cáo xử lý thông tin từ các phiếu hỏi Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_010

13 Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động 

quan trắc môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_011

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

721/QĐ-TCMT Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ 

chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường"

14 Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

công tác ĐTM và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_02_CDS_012

15 Báo cáo đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiều quả quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường

Tư liệu khác (số) 15_14_02_BKS_001

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong 

quản lý môi trường nhằm sửa Luật bảo vệ môi trường 2005"

Tổng hợp (giấy) 15_14_01_THG_001

2 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ Tư liệu khác 

(giấy)

15_14_01_BKG_001

3 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đề tài 

"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong 

quản lý môi trường nhằm sửa Luật bảo vệ môi trường 2005"

Tổng hợp (số) 15_14_01_THS_001

4 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ Tư liệu khác (số) 15_14_01_BKS_001

5 Báo cáo dự thảo các điều khoản sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 

2005

Tư liệu khác (số) 15_14_01_BKS_002

6 Tính cấp thiết của việc lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật 

BVMT 2005 và các văn bản liên quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_001
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7 Các công cụ kinh tế và phân tích khả năng áp dụng giải quyết các 

vấn đề môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_002

8 Phân tích mối quan hệ giữa môi trường - kinh tế, lịch sử ra đời của 

các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_003

9 Cơ hội, thách thức đối với việc áp dụng công cụ kinh tế trong quản 

lý môi trường tại Việt Nam trong bối cảnh mới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_004

10 Cơ sở lý luận của thuế, phí môi trường trong quản lý ô nhiễm và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_005

11 Cơ sở lý luận của cota ô nhiễm trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_006

12 Cơ sở lý luận của các CCKT trong quản lý chất thải rắn và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_007

13 Cơ sở lý luận của các CCKT ràng buộc trách nhiệm BVMT trong 

khai thác tài nguyên và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia 

trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_008

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

14 Cơ sở lý luận của các cơ chế tài chính trong quản lý ô nhiễm và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_009

15 Cơ sở lý luận của quĩ môi trường trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_010

16 Cơ sở lý luận của nhãn sinh thái trong quản lý ô nhiễm và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_011

17 Cơ sở lý luận của bồi thường thiệt hại và kinh nghiệm áp dụng của 

một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_012

18 Cơ sở lý luận của công khai hóa thực trạng môi trường doanh 

nghiệp và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_013

19 Cơ sở lý luận của chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH 

và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_014

20 Cơ sở lý luận của công cụ đấu giá trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_015

21 Cơ sở lý luận của thuế tài nguyên trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_016

22 Cơ sở lý luận của cơ chế phát triển xanh trong bảo tồn ĐDSH và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_017
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23 Cơ sở lý luận của cơ chế bồi hoàn ĐDSH và kinh nghiệm áp dụng 

của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_018

24 Cơ sở lý luận của nhãn sinh thái trong bảo tồn ĐDSH và kinh 

nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_019

25 Cơ sở lý luận của ngân hàng đa dạng sinh học (bio-banking) và 

kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_020

26 Cơ sở lý luận của quyền phát triển có thể trao đổi trong bảo tồn 

ĐDSH và kinh nghiệm áp dụng của một số quốc gia trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_021

27 Nghiên cứu cách thức lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật về 

môi trường của một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_022

28 Nghiên cứu cách thức lồng ghép các công cụ kinh tế trong luật về 

môi trường của một số nước đang phát triển và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_023

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

29 Các công cụ kinh tế mới trong quản lý môi trường và tiềm năng áp 

dụng tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_024

30 Hệ thống các văn bản dưới Luật BVMT và các văn bản ban hành 

sau Luật BVMT 2005 có nội dung về việc áp dụng công cụ kinh tế 

trong quản lý môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_025

31 Đánh giá các công cụ kinh tế được lồng ghép trong luật BVMT 

2005

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_026

32 Đánh giá thực trạng thực hiện các công cụ kinh tế theo luật Bảo vệ 

môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_027

33 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về thuế tài 

nguyên trong Luật Thuế tài nguyên và mối quan hệ với Luật Bảo vệ 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_028

34 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về thuế môi 

trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 và  các văn bản luật liên 

quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_029

35 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện các quy định về phí bảo vệ 

môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2005 và  các văn bản luật 

liên quan

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_030

36 Đánh giá thực trạng thực hiện các CCKT ràng buộc trách nhiệm 

BVMT trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_031
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37 Đánh giá thực trạng thực hiện các cơ chế tài chính khuyến khích 

BVMT và phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_032

38 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ bảo vệ môi trường Việt Nam Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_033

39 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ môi trường địa phương Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_034

40 Đánh giá thực trạng thực hiện quĩ môi trường ngành Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_035

41 Đánh giá thực trạng thực hiện bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy 

thoái môi trường ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_036

42 Đánh giá thực trạng thực hiện công tác công khai hóa thông tin về 

thực trạng môi trường của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_037

43 Chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH hệ sinh thái  trên 

cạn tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_038

44 Chi trả dịch vụ môi trường trong bảo tồn ĐDSH hệ sinh thái biển 

tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_039

12 Viện Khoa 

học Môi 

trường

TNMT 

04.23/HĐKHCN

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường để sửa luật Bảo vệ môi 

trường 2005

45 Đánh giá thực trạng áp dụng nhãn sinh thái tại Việt Nam Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_040

46 Báo cáo khảo sát về thực trạng áp dụng công cụ kinh tế trong quản 

lý môi trường và các vướng mắc bất cập trong quá trình áp dụng 

công cụ kinh tế ở địa phương (1 báo cáo/tỉnh đi khảo sát)

Chuyên đề (số) 15_14_01_CDS_041

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

1 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_001

2 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_002

3 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (giấy) 15_02_01_THG_003

4 Báo cáo tổng kết dự án Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_001

5 Báo cáo tổng hợp năm 2013 Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_002

6 Báo cáo tổng hợp năm 2012 Tổng hợp (số) 15_02_01_THS_003

7 Tổng quan hệ thống pháp luật môi trường của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_001

8 Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của luật môi trường của các nước, 

khu vực: Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_002
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9 Những nội dung cơ bản của luật môi trường của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật BảnMỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_003

10 Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức phi chính 

phủ, cộng đồng được quy định trong luật môi trường của các nước, 

khu vực: Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, 

Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_004

11 Các điều kiện bảo đảm thi hành luật MT của các nước, khu vực: 

Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,  Mỹ, Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_005

12 Phân tích các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_006

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

13 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính minh bạch, của 

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_007

14 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính thống nhất của 

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_008

15 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính hợp lý của Luật 

Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_009

16 Phân tích những vấn đề lý luận và đánh giá tính khả thi của Luật 

Bảo vệ môi trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_010

17 Xây dựng tiêu chí chi tiết cho việc đánh  giá Luật Bảo vệ môi 

trường 2005

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_011

18 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành về du lịch, giao thông, xây dựng luật qua đó phân tích những 

mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_012

19 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành về nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp luật qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_013

20 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về doanh nghiệp, bảo hiểm qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_014

21 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, về công nghệ qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_015
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22 Tổng hợp và phân tích những vấn đề bất cập của Luật BVMT 2005 Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_016

23 Tổng hợp và phân tích những vấn đề cần sửa đổi Luật BVMT 2005 Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_017

24 Đánh giá việc thực hiện Công ước về các vùng đất ngập nước có 

tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim 

nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_018

25 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư bổ sung công ước về các 

vùng ngập nước có tầm quan trọng, đặc biệt như là nơi cư trú của 

các loài chim nước, Paris, 1982

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_019

26 Đánh giá việc thực hiện Công ước liên quan đến Bảo vệ các di sản 

văn hoá và tự nhiên (19/10/1982)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_020

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

27 Đánh giá việc thực hiện Công ước về cấm phát triển, sản xuất và 

tàng trữ vũ khí hoá học, vi trùng và công việc tiêu huỷ chúng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_021

28 Đánh giá việc thực hiện Công ước về buôn bán quốc tế về các 

giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa, 1973 (20/1/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_022

29 Đánh giá việc thực hiện Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu 

biển MARPOL (29/8/1991)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_023

30 Đánh giá việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về sự biến 

đổi môi trường (26/8/1980)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_024

31 Đánh giá việc thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 

(25/7/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_025

32 Đánh giá việc thực hiện Cam kết quốc tế về phổ biến và sử dụng 

thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_026

33 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là 

nơi cư trú của các loài chim nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_027

34 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

bổ sung công ước về các vùng ngập nước có tầm quan trọng, đặc 

biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước, Paris, 1982

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_028
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35 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước liên 

quan đến Bảo vệ các di sản văn hoá và tự nhiên (19/10/1982)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_029

36 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí hoá học, vi trùng và 

công việc tiêu huỷ chúng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_030

37 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

buôn bán quốc tế về các giống loài động thực vật có nguy cơ bị đe 

dọa, 1973 (20/1/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_031

38 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển MARPOL (29/8/1991)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_032

39 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước của 

Liên Hợp Quốc về sự biến đổi môi trường (26/8/1980)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_033

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

40 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước của 

Liên Hợp Quốc về Luật biển (25/7/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_034

41 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Cam kết quốc 

tế về phổ biến và sử dụng thuốc diệt côn trùng, FAO, 1985

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_035

42 Đánh giá việc thực hiện Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 

(26/4/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_036

43 Đánh giá việc thực hiện Công ước về thông báo sớm sự cố hạt 

nhân, IAEA, 1985 (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_037

44 Đánh giá việc thực hiện Công ước về trợ giúp trong trường hợp sự 

cố hạt nhân hoặc cấp cứu phóng xạ, 1986, IAEA (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_038

45 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm 

suy giảm tầng ô-zôn, 1987 (26/1/1984)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_039

46 Đánh giá việc thực hiện Thoả thuận về mạng lưới các trung tâm 

thuỷ sản ở Châu Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, 1988 (2/2/1989)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_040

47 Đánh giá việc thực hiện Công ước Basel về kiểm soát việc vận 

chuyển qua biên giới chất thải độc hại và việc loại bỏ chúng 

(13/5/1995)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_041

48 Đánh giá việc thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy (POPs)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_042
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49 Đánh giá việc thực hiện Công ước khung của Liên Hợp Quốc về 

biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_043

50 Đánh giá việc thực hiện Công ước về Ða dạng sinh học, 1992 

(16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_044

51 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước Viên 

về bảo vệ tầng ô-zôn, 1985 (26/4/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_045

52 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

thông báo sớm sự cố hạt nhân, IAEA, 1985 (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_046

53 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

trợ giúp trong trường hợp sự cố hạt nhân hoặc cấp cứu phóng xạ, 

1986, IAEA (29/9/1987)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_047

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

54 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, 1987 (26/1/1984)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_048

55 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Thoả thuận về 

mạng lưới các trung tâm thuỷ sản ở Châu Á - THÁI BÌNH 

DƯƠNG, 1988 (2/2/1989)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_049

56 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại 

và việc loại bỏ chúng (13/5/1995)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_050

57 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_051

58 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước 

khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_052

59 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Công ước về 

Ða dạng sinh học, 1992 (16/11/1994)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_053

60 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về đầu tư, thương mại qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_054

61 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về thống kê, thông tin qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_055
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62 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hải quan, xuất nhập khẩu qua đó phân tích những 

mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_056

63 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về thuế, phí và lệ phí qua đó phân tích những mâu 

thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_057

64 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về tài nguyên (đất, nước, rừng, biển, khoáng sản,…)qua 

đó phân tích những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_058

65 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hành chính qua đó phân tích những mâu thuẫn, 

chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_059

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

66 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về dân sự qua đó phân tích những mâu thuẫn, chồng 

chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_060

67 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về hình sự qua đó phân tích những mâu thuẫn, chồng 

chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_061

68 Đánh giá mối quan hệ của Luật Bảo vệ môi trường 2005 với các 

ngành luật về xử lý vi phạm hành chính, thanh tra qua đó phân tích 

những mâu thuẫn, chồng chéo còn tồn tại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_062

69 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Catargena về an toàn sinh 

học

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_063

70 Đánh giá việc thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích (ABS)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_064

71 Đánh giá việc thực hiện Các thỏa thuận, văn kiện về môi trường 

của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_065

72 Đánh giá việc thực hiện Các thỏa thuận hợp tác về môi trường của 

các khối liên kết mà Việt Nam là thành viên (ASEAN, APEC)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_066

73 Đánh giá việc thực hiện Các điều ước quốc tế về môi trường khác 

mà Việt Nam đang xem xét tham gia hoặc có lợi cho Việt Nam như 

Công ước về các loài chim di cư (CMS), Công ước về quyền tiếp 

cận thông tin (AARHUS)…

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_067
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74 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Catargena về an toàn sinh học

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_068

75 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Nghị định thư 

Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_069

76 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các thỏa 

thuận, văn kiện về môi trường của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_070

77 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các thỏa thuận 

hợp tác về môi trường của các khối liên kết mà Việt Nam là thành 

viên (ASEAN, APEC)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_071

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

78 Phân tích, kiến nghị các vấn đề cần nội luật hóa của Các điều ước 

quốc tế về môi trường khác mà Việt Nam đang xem xét tham gia 

hoặc có lợi cho Việt Nam như Công ước về các loài chim di cư 

(CMS), Công ước về quyền tiếp cận thông tin (AARHUS)…

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_072

79 Tổng quan phân tích các vấn đề lý luận của luật BVMT (sửa đổi) Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_073

80 Phân tích, đánh giá quan điểm phát triển của Đảng, Nhà nước, bối 

cảnh trong và ngoài nước có ảnh hưởng đến Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_074

81 Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp luật hiện hành của Luật 

BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_075

82 Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_076

83 Đánh giá tác động đến kinh tế của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_077

84 Đánh giá tác động đến môi trường của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_078

85 Đánh giá tác động đến xã hội của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_079

86 Đánh giá tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_080

87 Đánh giá tác động đến quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_081

88 Đánh giá tác động khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình,cá nhân của Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_082

89 Đánh giá tác động về mặt tài chính của Luật BVMT sửa đổi Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_083

90 Đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính của Luật BVMT sửa 

đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_084

91 Đánh giá tác động đến nguồn lực đảm bảo thi hành pháp luật của 

Luật BVMT sửa đổi

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_085
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92 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_086

93 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện pháp luật môi trường, giải quyết các tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_087

94 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Xử lý vi phạm 

hành chính, tội phạm về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_088

95 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Xử lý hình sự, 

tội phạm về bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_089

96 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Thông tin, 

truyền thông, giáo dục và đào tạo môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_090

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

97 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường biển, nước sông và các nguồn nước khác

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_091

98 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quản lý chất 

thải , chất thải nguy hại

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_092

99 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quan trắc môi 

trường, ứng phó sự cố và phục hồi môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_093

100 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Tiêu dùng và 

sản xuất thân thiện với môi trường; xử lý sản phẩm thải bỏ

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_094

101 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Các cơ chế ưu 

đãi, khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_095

102 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Nguồn lực bảo 

vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_096

103 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Trách nhiệm xã 

hội, kiểm toán xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_097

104 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Dân chủ cơ sở 

trong hoạt động bảo vệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_098

105 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Trách nhiệm, 

quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước (Chính phủ, Các bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp)

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_099

106 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quyền lợi, 

trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng dân 

cư

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_100
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107 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_101

108 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động công nghiệp

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_102

109 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_103

110 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động xuất, nhập khẩu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_104

111 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động giao thông vận tải

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_105

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

112 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động du lịch

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_106

113 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong hoạt động nông nghiệp

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_107

114 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường trong các hoạt động khai thác, chế biến, bảo tồn và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_108

115 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Bảo vệ môi 

trường đô thị, khu dân cư

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_109

116 Đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2005 với Đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_110

117 Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy định về xử lý bao bì khó phân 

hủy

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_111

118 Đánh giá hiện trạng công tác bảo vệ môi trường khu dân cư không 

tập trung

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_112

119 Phân tích phương thức, khả năng phát triển tín dụng xanh Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_113

120 Phân tích, đề xuất cơ chế, phương thức bảo vệ môi trường khu dân 

cư không tập trung

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_114

121 Phân tích đối tượng, phạm vi, cơ chế, nội dung về đầu tư xanh Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_115

122 Phân tích, xây dựng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_116

123 Phân tích danh mục các cơ sở phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_117
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124 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các quy định về thẩm định công 

nghệ môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_118

125 Phân tích, đề xuất các quy định của pháp luật về giám định tư pháp 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_119

126 Phân tích về quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm môi trường, 

quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_120

127 Phân tích về bên mua bảo hiểm môi trường bắt buộc, đối tượng bảo 

hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_121

128 Tổng quan, đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến bảo 

hiểm môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_122

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

129 Tổng quan, đánh giá hiện trạng giám định viên tư pháp về môi 

trường, tổ chức giám định tư pháp công lập về môi trường, tổ chức 

giám định tư pháp ngoài công lập về môi trường, người và tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc về môi trường, chính sách về giám 

định tư pháp về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_123

130 Phân tích về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_124

131 Phân tích cơ chế, thẩm quyền, giai đoạn, thi hành quyết định về  

giải quyết tranh chấp môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_125

132 Phân tích và đề xuất phương án, quy định về giải quyết tranh chấp 

môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_126

133 Phân tích cơ sở pháp luật hiện hành về phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_127

134 Chuyên đề phân tích thực trạng về bảo vệ môi trường trong nhập 

khẩu, quá cảnh hàng hóa đối với phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_128

135 Chuyên đề phân tích, đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đối với phá dỡ tàu biển đã qua 

sử dụng

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_129

136 Phân tích hiệu quả thực tiễn về giải quyết tranh chấp môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_130

137 Tổng quan đánh giá các quy định của pháp luật về giám định tư 

pháp, giám định tư pháp về môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_131

138 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về quy định các loại hình sản phẩm, 

dịch vụ bắt buộc gắn nhãn cảnh báo; khuyến khích gắn nhãn sinh 

thái

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_132

132 Sản phẩm giao nộp năm 2015



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

139 Tổng quan, đánh giá các loại giấy chứng nhận liên quan đến: dịch 

vụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường, dịch vụ quản lý chất thải, 

phát triển sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_133

140 Phân tích, đề xuất các quy định về giấy phép môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_134

141 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về giấy phép môi trường của Cộng 

đồng Châu Âu

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_135

142 Tổng quan, đánh giá các loại giấy phép môi trường liên quan đến: 

kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, khai thác              

     tài nguyên thiên nhiên

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_136

143 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về giấy phép môi trường của Bắc 

Mỹ, nước phát triển Châu Á và cộng đồng ASEAN

Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_137

144 Phân tích, đề xuất các quy định về chứng nhận môi trường Chuyên đề (số) 15_02_01_CDS_138

13 Vụ Chính 

sách và 

Pháp chế

2058/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh 

giá thực trạng thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2005 và xây dựng 

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

145 Rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_001

146 Xây dựng và đăng tải các phóng sự/bình luận về đánh giá hiệu quả 

thi hành Luật BVMT 2005, những vấn đề cần sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_002

147 Quảng bá kế hoạch xây dựng Luật BVMT sửa đổi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_003

148 Dịch tài liệu tham khảo cho việc xây dựng luật bảo vệ môi trường Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_004

149 Hiệu đính tài liệu dịch Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_005

150 Dự thảo Luật BVMT sửa đổi (Dự thảo0-Phiên bản1) Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_006

151 Xây dựng và đăng tải các phóng sự/bình luận về Luật Bảo vệ môi 

trường sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_007

152 Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_008

153 Báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Luật 

BVMT sửa đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_009

154 Bảng nhập dữ liệu điều tra đánh giá về Luật Bảo vệ môi trường sửa 

đổi

Tư liệu khác (số) 15_02_01_BKS_010

155 Tin phát sóng trên kênh HTV7 (TP. HCM Video 15_02_01_VDS_001

133 Sản phẩm giao nộp năm 2015



STT Đơn vị Số QĐ Tên nhiệm vụ STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm Mã số

156 Tin phát sóng trên kênh VTV2 Video 15_02_01_VDS_002

157 Tin phát sóng trên kênh VTC10 Video 15_02_01_VDS_003

158 Tin phát sóng trên kênh Thông tấn xã Việt Nam Video 15_02_01_VDS_004

159 Tin phát sóng trên kênh HTV (Hà Nội) Video 15_02_01_VDS_005

14 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

549/QĐ-TCMT Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản 

xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt 

Nam

1 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghiệ cấp cơ sở :"Nghiên 

cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam"

Tổng hợp (giấy) 15_05_01_THG_001

2 Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghiệ cấp cơ sở :"Nghiên 

cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam"

Tổng hợp (số) 15_05_01_THS_001

14 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

549/QĐ-TCMT Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản 

xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt 

Nam

3 Nghiên cứu, đánh giá các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững của một số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_001

4 Nghiên cứu tổng quan phương pháp luận xây dựng chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_002

5 Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chỉ thị phát triển bền vững của một 

số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_003

6 Nghiên cứu hệ thống các nguyên tắc phát triển bền vững và đánh 

giá phát triển bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_004

7 Nghiên cứu tổng quan bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP)

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_005

8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và 

tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_006

9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu phát triển bền vững của một số nước trên thế giới

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_007

10 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng chỉ thị sản xuất và tiêu thụ 

bền vững của một số quốc gia: (i) phát triển và (ii) đang phát triển

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_008

11 Nghiên cứu, đánh giá các chiến lược, kế hoạch hành động của Việt 

Nam có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_009

12 Nghiên cứu, đánh giá vai trò của Chính phủ trong sản xuất và tiêu 

dùng bền vững ở Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_010

13 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_011
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14 Nghiên cứu, tổng hợp các chỉ số/chỉ thị liên quan đến sản xuất và 

tiêu dùng bền vững của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_012

15 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_013

16 Nghiên cứu phương pháp xây dựng và lựa chọn chỉ thị sản xuất và 

tiêu dùng bền vững phù hợp với điều kiện Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_014

17 Phân tích, đánh giá vai trò của hoạt động sản xuất và tiêu dùng đối 

với phát triển bền vững

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_015

18 Nghiên cứu, đánh giá tính đầy đủ và tin cậy các số liệu, dữ liệu 

phục vụ cho việc áp dụng chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững 

của Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_016

14 Vụ Hợp tác 

quốc tế và 

Khoa học 

công nghệ

549/QĐ-TCMT Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản 

xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt 

Nam

19 Nghiên cứu các điều kiện cần thiết để triển khai bộ chỉ thị sản xuất 

và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam

Chuyên đề (số) 15_05_01_CDS_017

20 Báo cáo dự thảo bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững của Việt 

Nam

Tư liệu khác (số) 15_05_01_BKS_001

1758
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